
CHƢƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ SẢN 

XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1            CÁC QUAN ĐIỂM CƠ BẢN VỀ HIỆU QUẢ SẢN 

XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 

1.1.1 Một số quan điểm về hiệu quả sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp 

Trước hết, chúng ta xem xét về khái niệm kinh doanh: 

kinh doanh là những hoạt động kiếm lời và sinh lợi của con 

người. Mục đích của kinh doanh là giảm chi phí đến mức thấp 

nhất định thời làm cho lợi nhuận có thế ở mức cao nhất. Để 

làm được điều đó, những người tham gia kinh doanh phải 

thường xuyên đánh giá kết quả công việc của mình, rút ta 

những sai xót, tìm được những nguyên nhân ảnh hưởng đến 

kết qủa nhằm rút ra những kinh nghiệm để có những biện pháp 

mới kịp thời, không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh. 

Khi xem xét về hiệu quả sản xuất kinh doanh , ta phải 

xem xét toàn diện trên nhiều mặt về thời gian và không gian 

và trong mối quan hệ với hiệu quả chung về nền kinh tế quốc 

dân, bao gồm hiệu quả kinh tế và hiệu quả xã hội. 

-         Về mặt không gian: 

Việc sản xuất kinh doanh có đạt được hiệu quả hay 

không còn tùy thuộc vào chỗ hiệu quả của hoạt động kinh tế 

cụ thể. Việc làm đó có ảnh hưởng tăng giảm như thế nào đến 

hiệu quả của hệ thống, giữa hiệu quả kinh tế với việc thực hiện 



các nhiệm vụ khác của nền kinh tế. Do vậy, với sự nỗ lực từ 

giải pháp kinh tế nào đó dự định được áp dụng vào thực tiễn 

đều phải được đặt vào sự xem xét toàn diện khi mà kết quả 

không làm ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu quả chung của nền 

kinh tế quốc dân. Với cách xem xét như vậy thì nó mới được 

coi là hiệu quả kinh tế đích thực. 

-         Về mặt thời gian: 

Sự toàn diện của hiệu quả đạt được trong từng thời kỳ là 

không được làm giảm hiệu quả khi xem xét hiệu quả đó ở thời 

kỳ dài hoặc hiệu quả của chu kỳ sản xuất không làm giảm kết 

quả của chu kỳ sản xuất sau. Thực tế, không chỉ rõ không ít 

trường hợp người ta chỉ thấy lợi ít trước mắt mà quên đi 

những lợi  ích có tính lâu dài. Ví dụ như trường hợp vì lợi ích 

trước mắt mà quên đi đã xuất khẩu vô độ những tài nguyên 

thiên nhiên hoặc làm giảm một cách tùy tiện và thiếu cân nhắc 

về chi phí cải tạo môi trường thiên nhiên, chi phí đảm bảo cân 

bằng về sinh thái, bảo dưỡng và hiện đại hóa tài sản cố định, 

nâng cao toàn bộ chất lượng lao động….Từ đó làm cho môi 

trường cạn kiệt. Đó không phải là biện pháp đúng dắn và toàn 

diện. 

-         Về mặt định lượng: 

Hiệu quả sản xuât kinh doanh được biểu hiện thông qua 

mối quan hệ giữa thu và chi theo hướng tăng thu giảm chi 



nghĩa là phải biết tiết kiệm đến mức tối đa về chi phí sản xuất 

kinh doanh để có thế tạo ra một đơn vị sản phẩm có tốt nhất. 

Tuy nhiên thì giảm này nó phải được đặt trong trong những 

điều kiện kinh tế nhất định, trong hoàn cảnh nhất định. Sự tiết 

kiệm ở đây có nghĩa là tiết kiệm thấp nhất trong mức có thể. 

Có như vậy mới đem lại hiệu quả kinh tế một cách đích thực. 

-         Về mặt định tính: 

Đứng ở góc độ của nền kinh tế quốc dân, đạt được hiệu 

quả cấp cho doanh nghiệp chưa đủ mà hiệu quà kinh tế doanh 

nghiệp đạt được phải gắn chặt với hiệu quả kinh tế toàn xã 

hội. Trong thực tế, đôi khi hiệu quả toàn xã hội đem lại có tính 

quyết định khi lựa chọn một giải pháp kinh tế cho dù xét về 

mặt kinh tế  nó chưa hoàn toàn thỏa mãn với từng doanh 

nghiệp cụ thể. 

1.1.1    Khái niệm về hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Quan điểm 1: Hiệu quả sản xuất kinh doanh là một phạm 

trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn nhân tài, vật lực 

của doanh nghiệp để đạt được kết quả cao nhất trong quá trình 

sản xuất kinh doanh với tổng chi phí thấp nhất. 

Quan điểm này phản ánh rõ các nguồn lực và trình độ lợi 

dụng chúng được đánh giá trong mơi quan hệ với kết qủa cùng 

với cực tiểu hóa chi phí. Quan điểm này đã phản ánh mặt chất 

lượng của các hoạt động sản xuất kinh doanh, trình độ lợi 



dụng  các nguồn lực này vào hoạt động kinh doanh trong sự 

biến đổi không ngừng của quá trình kinh doanh. Đồng thời 

quan điểm này cũng phản ánh hiệu quả không phải là sự so 

sanh giữa chi phí đầu vào và kết quả đầu ra của một quá trình 

mà trước tiên hiệu quả sản xuất kinh doanh phải gắn với việc 

hoàn thành mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp và để đạt 

được mục tiêu cần phải sử dụng nguồn lực như thế nào, sử 

dụng chi phí như thế nào cho phù hợp. 

Quan điểm 2: Hiệu quả sản xuất kinh doanh được đo 

bằng hiệu số giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra để đạt 

được kết quả đó 

          HQ = KQ - CP 

Trong đó: 

HQ: hiệu quả đạt được trong một thời kỳ nhất định 

KQ: Kết quả đạt được trong thời kỳ đó 

CP: Chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó 

Quan điểm này phản ánh được mối quan hê giữa kết quả 

đạt được với toàn bộ chi phí bỏ ra để đạt được kết quả đó, 

phản ánh được trình độ sử dụng các yếu tố. Nhưng quan điểm 

này cũng biểu hiện được mối tương quan về lượng và chất. Để 

phản ánh trình độ sử dụng các nguồn lực, chúng ta phải cố 

định một trong hai yếu tố: kết quả hoặc chi phí bỏ ra vì khó 

xác định việc sử dụng các nguồn lực. Mặt khác, các yếu tố này 



luôn luôn biến động do sự tác động của các yếu tố bên ngoài 

lẫn bên trong. Do đó, việc đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh còn hạn chế. 

Quan điểm 3: Hiệu quả sản xuất kinh doanh là quan hệ tỷ 

lệ  giữa phần trăm tăng thêm của kết quả và phần tăng thêm 

của chi phí 

HQ= KQ/CP 

quan điểm này đã biểu hiện được mối quan hệ so sánh 

tương đối giữa kết quả đạt được và chi phí bỏ ra. Nhưng sản 

xuât kinh doanh là một quá trình trong đó các yếu tố tăng thêm 

có liên quan đến các yếu tố có sẵn. Chúng trực tiếp hoặc gián 

tiếp tác động làm kết quả sản xuất kinh doanh thay đổi. Theo 

quan điểm này, hiệu quả sản xuất kinh doanh chỉ được xét đến 

kết quả bổ sung và chi phí bổ sung. 

Như vậy, có thế chưa có sự thống nhất trong quan niệm 

về hiệu quả sản xuất kinh doanh. Nhưng ở các quan niệm khác 

nhau đó ại có sự thống nhất cho rằng phạm trù hiệu quả kinh 

doanh phản ánh mặt chất lượng của hoạt động kinh doanh, 

phản ánh trình độ lợi dụng các nguồn lúc để đạt được mục tiêu 

cuối cùng: Mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận. 

Qua các quan điểm khác nhau về hiệu quả sản xuât kinh 

doanh, ta đưa ra khái niêm tổng quát về hiệu quả kinh doanh: 



Hiệu quả kinh doanh là một phạm trù kinh tế biểu hieenh 

sự tập trung của sự phát triển kinh tế theo chiều sâu phản ánh 

các trình độ  khai thác các nguồn lực và trình đọ chi phối các 

nguồn lực đó trong quá trình tái sản xuất nhằm thực hiện mục 

tiêu kinh doanh. Nó là thước đo ngày càng trở nên quan trọng 

của tăng trưởng kinh tế và là chỗ dựa cơ bản để đánh giá việc 

thực hiện muc tiêu kinh tế của doanh nghiệp trong từng thời 

kỳ. 

1.1.2    Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

Bản chất của hiệu quả sản xuất kinh doanh là nâng cao 

năng suất lao đọng vàã hội và tiết kiệm lao đông xã hội.Đây 

chính là hai mặt có mối quan hệ mật thiết của vấn đề hiệu quả 

kinh tế. Chính vì vậy, việc khan hiếm nguồn lực, việc sử dụng 

chúng có tính cạnh tranh và ngay càng thỏa mãn cao của xã 

hội, đặt ra yêu cầu là phải khai thác, tận dụng triệt để và tiết 

kiệm các nguồn lực. Để đạt được hiệu quả kinh doanh, các 

doanh nghiệp buộc phải chú trọng tới các điều kiện nội tại, 

phát huy năng lực, hiệu năng của các yếu tố sản xuất và phait 

tiết kiệm mọi chi phí đến mức tối đa. 

Trong điều kiện kinh tế xã hội nước ta hiện nay, hiệu qủa 

của kinh doanh được đánh giá trên hai tiêu thức hiệu quả xã 

hội. Tùy theo từng thành phần kinh tế tham gia và hoạt động 



kinh doanh mà hiệu quả kinh doanh theo hai hình thức này 

cũng khác nhau. 

Đối doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần thì tiêu thức kinh tế được quan tâm nhiều hơn. 

Đối với công ty nhà nước có sự chỉ đại và góp vốn liên doanh 

của nhà nước thì tiêu thức hiệu quả xã hội lại được đề cao hơn. 

Điều này phù hợp với mục tiêu của chư nghĩa xã hội Mac- 

LeNin. Đó là không ngừng nâng cao về vật chất và tinh thần 

toàn xã hội, có nghĩa là tiêu thức quan tâm nhiều đến hiệu quả 

xã hội cao. Các hoạt động sản xuất kinh doanh dù dưới bất kỳ 

hình thức nào cũng chỉ có một mục tiêu đem lại lợi ích cho xã 

hội, cho cộng đồng. 

Tuy nhiên ta cũng có thế thấy hiếu quả về mặt kinh tế 

cũng kéo theo hiệu quả về mặt xã hội. Khi hiệu quả kinh tế đạt 

được tự khắc sẽ kéo theo hiệu quả mặt xã hội, mang lại lợi ích 

cho xã hội. 

Dù mục tiêu không phải là lợi ích xã hội. Đây là hai tiêu 

thức có mối quan hệ gắn bó mật thiết với nhau. hiệu quả về 

mặt kinh tế là lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp đạt được dẫu 

khi đã bù đắp các khoản chi phí về lao động xã hội. Còn hiệu 

quả về mặt xã hội là những lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp 

tạo ra đem lại cho xã hội cho bản thân doanh nghiệp từ các 

hoạt động kinh doanh của mình. 



1.1.3    Vai trò của hiệu quả sản xuất kinh doanh 

Hiệu quả kinh doanh ngày càng đóng vai trò quan trọng 

trong đời sống kinh tế của mỗi doanh nghiệp nói riêng và của 

toàn xã hội nói chung được biểu hiện cụ thể trong các trường 

hợp sau: 

- Đối với nền kinh tế quốc dân: Hiệu quả kinh doanh là 

một phạm trù kinh tế quan trọng phán ánh yêu cầu của quy 

luật tiết kiệm thời gian, trình độ sử dụng các nguồn lực, trình 

độ sản xuất và mức độ hoàn thiện của quan hệ sản xuất trong 

cơ chế thị trường sản xuất ngày càng hoàn thiện càng nâng cao 

hiệu quả sản xuất. 

- Đối với doanh nghiệp: Bất kỳ một doanh nghiệp nào 

hoạt động trong nền kinh tế thị trường đặc biệt trong xu thế 

toàn cầu hóa như hiện nay, trong điều kiện cạnh tranh diễn ra 

ngày cang gay gắt thì điều kiện đầu tiên mà doanh nghiệp cần 

phải quan tâm chính là hiệu quả của quá trình sản xuất kinh 

doanh. Hiệu quả càng cao thì doanh nghiệp càng đứng vững 

và phát triển. 

Hiệu quả của quá trình sản xuất kinh doanh là điều kiện 

để đảm bảo tái sản xuất nhằm nâng cao sản lượng và chất 

lượng của hàng hòa, giúp cho doanh nghiệp củng cố được vị 

trí và cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, củng cố 

lại cơ sở vật chất, mua sắm thiết bị, đầu tư công nghệ…. Nếu 



doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, không bù đắp được 

các chi phí đã bỏ ra thì đương nhiên doanh nghiệp sẽ không 

những không phát triễn mà cìn khó đứng vững, tất yếu sẽ dẫn 

đến phá sản. Như vậy, hiệu qủa sản xuất kinh doanh đối với 

doanh nghiệp là hết sức quan tringj, nó quyết định sự sống còn 

của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. Nó có thể 

khiến cho doanh nghiệp chiếm lĩnh thị trường, đạt được những 

thành quả to lớn, nhưng cũng có thể phá hủy cả sự nghiệp của 

một doanh nghiệp, xóa tên vĩnh viễn của doanh nghiệp ra khỏi 

cac hoạt động kinh tế. 

- Đối với người lao động: Hiệu quả sản xuât kinh doanh 

là động ực thúc đẩy kích thích người lao động hăng say sản 

xuất, luôn quan tâm đên hiểu quả lao động của mình và nhu 

vậy sẽ đạt kết quả cao trong lao đông hơn. Nâng cao hiệu quả 

kinh doanh cũng đồng nghĩa với việc nâng cao đời sống cho 

người lao động trong doanh nghiệp. Việc nâng cao đời sống 

cho người lao động sẽ tạo động lực trong sản xuất làm tăng 

năng suất góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh. Mỗi người 

lao động làm việc có hiệu quả sẽ giúp doanh nghiệp kinh 

doanh có hiệu quả và góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền 

kinh tế quốc dân. 

1.2 Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 



1.2.1 Hệ thống chỉ tiêu tổng quát 

Công thức 1: phản ánh sức sản xuất của các chỉ tiêu đầu 

vào 

  

HĐSXKD 

   = 

Giá trị KQ đầu ra 

Giá trị các yếu tố đầu 

vào 

  

Trong đó: 

Giá trị của kết quả đầu ra được đi bằng các chỉ tiêu: Tổng 

doanh thu, tổng lợi nhuận trước thuế…. 

Gá trị yếu tố đầu vào: lao động, đối tượng lao động, vốn 

chủ sở hữu, vốn vay… 

HĐSXKD: hoạt động sản xuất kinh doanh 

Công thưc 2: Phản ánh sức hao phí lao động của các yếu 

tố đầu vào 

HĐSXKD  = 

Giá trị của yếu tố 

đầu vào 

Giá trị KQ đầu ra 
  

+ Doanh thu của doanh nghiệp: 

* Doanh thu trong năm tài chính của doanh nghiệp: 

Trong hoạt động kinh doanh để tạo ra đươc sản phẩm 

hàng hóa dịch vụ, các doanh nghiệp phải dùng tiền mua sắm 

nguyên nhiên vật liệu, công cuh dụng cụ…. để tiến hành sản 

xuất tạo ra hàng hóa và dịch vụ sau đó thu tiền về tạo nên 



doanh thu của doanh nghiệp. Ngoài phần doanh thu do tieu thụ 

sản phẩm ra còn bao gồm các khoản doanh thu co hoạt động 

tài chính và những khoản doanh thu khác mang lại.. 

Nội dung doanh thu của doanh nghiệp bao gồm: 

Doanh thu bán hàng và toàn bộ các khoản doanh thu tiêu 

thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Đây là bộ phận chủ yếu chiếm 

tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu, nó quyết định sự tồn tại của 

doanh nghiệp. Trong ngành doanh nghiệp, đây là doanh thu về 

việc bán những sản phẩm do hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Trong ngành xây dựn cơ bản là doanh thu do thanh toán 

những hạng mục công trình đã hoàn thành bàn giao. Trong 

ngành nông nghiệp là doanh thu do bán hàng, những sản phẩm 

trồng trọt, chăn nuôi, chế biến lại. 

Doanh thu khác là doanh thu từ hoạt động kinh doanh 

ngoài các hoạt động kể trên. Đó là khoản thu không mang tính 

chất thường xuyên như doanh thu về thanh lý, nhượng bán tài 

sản cố định, giá trị vật tư, tài sản thừa trong sản xuất, các 

khoản nợ vắng chủ hay không ai đòi. 

Doanh thu của doanh nghiệp có ý nghĩa rất lớn với toàn 

bộ hoạt động của doanh nghiệp. Trước hết, doanh thu là nguồn 

quan trọng đảm bảo trang trải các khoản chi phí hoạt động 

kinh doanh, đảm bảo cho doanh nghiệp co thể tái sản xuất đơn 

giản cũng như tái sản xuất mở rộng thự hiện nghĩa vụ đối với 



nhà nước như nộp thuế theo quy định, là nguồn có thể tham 

gia góp vốn cổ phần, tham gia liên doanh liên kết, liên kết với 

đơn vị khác. 

* Doanh thu tieu thụ sản phẩm hàng hóa dịch vụ 

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa và dịch vụ là toàn bộ số 

tiền bán sản phẩm, hàng hóa cung ứng dịch vụ trên thị trường 

sau khi đã khấu trừ các khoản chiết khấu bán hàng, giảm giá 

hàng bán, hàng bán bị trả lại. Trong doanh thu cũng bao gồm 

trợ giá của Nhà Nước khi thực hiện việc cung cấp hàng hóa 

dịch vụ theo yêu cầu của Nhà Nước. Trong ngành công nghiệp 

do tính chất sản xuất ít bị lệ thuộc vào thiên nhiên và thời vụ. 

Doanh thu tiêu thụ phản ánh quy mô của quá trình tái sản xuất 

của doanh nghiệp, phản ánh trình độ chỉ đạo tổ chức sản xuất 

kinh doanh, tổ chức công tác thanh toán. Có doanh thu bán 

hàng chuwnfs tor doanh nghệp đã sản xuất sản phẩm hang hóa 

và đã cung cấp hàng hóa dịch vụ được người tiêu thụ chấp 

nhận. 

Doanh thu tiêu thụ sản phẩm là nguồn quan trọng để 

doanh nghiệp trang trải nguồn chi phí đã hao phí trong quá 

trình sản xuất kinh doanh đồng thời để thực hiện nghĩa vụ tài 

chính với Nhà Nước. Thực hiện doanh thu bán hàng đầy đủ 

kịp thời đã góp phần tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động tạo 

điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất sau.. Doanh thu tiêu 



thụ sản phẩm  cùng với hàng hóa dịch vụ chịu ảnh hưởng bởi 

các yếu tố như số lượng sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, chất 

lượng sản phẩm, kết cấu mặt hàng, giá thành sản phẩm và vấn 

đề thanh toán tiền hàng. 

* Lập kế hạch doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh 

nghiệp 

Hàng năm doanh nghiệp đều phải lập kế hoạch tiêu thụ 

sản phẩm, trên co sở đó, xác định doanh thu về tiêu trhuj sản 

phẩm hàng hóa dịc vị trong năm. Chỉ tiêu doanh thu tiêu thụ 

sản phẩm hàng hóa dịch vụ là một chỉ tiêu tài chính quan 

trọng. Về cơ bản doanh nghiệp lập kế hoạch về doanh thu bao 

gồm hai phần: 

- Lập kế hoạch doanh thu các hoạt động kinh doanh: Đó 

là kế hoạch về doanh thu đối với tiền bán sản phẩm hàng hóa, 

cung ứng dịch vụ, kế hoạch thu tuef phần trợ giá của Nhà 

Nước ( Nếu doanh nghiệp thực hiện cung ứng hoang hóa dịch 

vụ theo yêu cầu của Nhà Nước). Ta có công thức: 

T =  

Trong đó: 

T: Doanh thu về tiêu thụ hàng hóa 

Gti: Là giá bán đợn vị sản phẩm 

i: loại sản phẩm tiêu thụ 



Sti : Là số lượng tiêu thụ sản phẩm của từng kỳ kế hoạch ( 

bao gồm cả các sản phẩm hàng hóa mà doanh nghiệp dùng 

làm quà tặng, quá biều hay tiêu dùng nội bộ) 

Nếu doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm và cũng 

tiêu thụ nhiều sản phẩm thì khi tính doanh thu tổng hợp sẽ là 

doanh thu tiêu thụ của từng bộ phận trong sản phẩm kế hoạch. 

Bộ phần sản phẩm sản xuất trong năm kế hoạch có thể không 

tiêu thu hết mà để bán ở năm sau đồng thời trong năm kế 

hoạch có thể lưu những sản phẩm đã sản xuất ở năm trước. Vì 

vậy, số sản phẩm tiêu thụ ở kỳ kế hoạch phụ thược váo số 

lượng sản xuất ra trong kỳ kế hoạch. Công thức tính sản phẩm 

tiêu thụ ở kỳ kế hoạch như sau: 

Sti = Sđi + Sxi - Sci 

Trong đó: 

Sđ: Số lượng sản phẩm kết dự tính đầu kỳ kế hoạch 

Sx: Số lượng sản phẩm trong kỳ 

Sc: Số lượng sản phẩm kết dư dự tính trong kỳ kế hoạch 

i: Là loại sản phẩm 

Lập kế hoạch doanh thu từ hoạt động khác: Vào đầu năm kế 

hoạch doanh nghiệp nào cũng phải lập kế hoạch doanh thu về 

các hoạt động khác: mua bán chừng khoán, cổ phiếu và trái 

phiếu 

+ Các khoản chi phí: 



Chi phí sản xuất của doanh nghiệp là biểu hiện bằng tiền 

của toàn bộ hao phí về vật chất và lao động mà doanh nghiệp 

phải bỏ ra để sản xuất sản phẩm trong một thời kỳ nhất định. 

Các chi phí này phát sinh có tính chất thường xuyên và gắn 

liền với quá trình sản xuất sản phẩm. 

Doanh nghiệp ngoài việc sản xuất chế biến còn phảo tổ 

chức tiêu thụ sản phẩm, trong quá trình tiêu thụ sản phẩm 

doanh nghieeoj cũng phải bỏ ra những chi phí nhất định như 

chi phí vận chuyển bảo quản sản phẩm. Ngoài ra, để giới thiệu 

rộng rãi sản phẩm cho người tiêu đung cũng như để hướng dẫn 

người tiêu dùng, điều tra khảo sát thị trường, có những quyết 

định đối với sản xuất thì doanh nghiệp còn phải bỏ ra những 

chi phí về nghiên cưu, tiếp thị, quảng cáo, giới thiệu hay bảo 

hành sản phẩm. Tất cả những chi phí đó đều liên quan đến tiêu 

thụ sản phẩm gọi là chi phí tiêu thụ hay còn gọi là chi phí lưu 

động sản phẩm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải nộp các 

khoản thuế gián thu cho Nhà Nước theo luật thuế đã quy định 

như: thuế VAT, thuế xuất nhập khẩu…. 

Nội dung của các khoản chi phí trong sản xuất kinh 

doanh: 

Chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhiên liệu động lực, chi 

phí tiền lương, các khoản trích nộp theo quy định như bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, khấu hao tài 



sản cố định, chi phí dịch vụ mua ngoài, chi phí giảm giá hàng 

tồn kho…. 

Giá thành sản phẩm của doanh nghiệp.. 

Giá thành của toàn bộ sản phẩm dịch vụ tiêu thụ gồm: 

- Chi phí bàn hàng: là toàn bộ các loại chi phí liên quan 

đến việc tiêu thu sản phẩm dịch vụ bao gồm: cả chi phí bào 

hành sản phẩm 

- Chi phí quản lý doanh nghiệp: Bao gồm chi phí bộ máy 

quản lý điều hành doanh nghiệp, dịch vụ mua ngoài. 

+ Lợi nhuận 

Lợi nhuận của doanh nghiệp là khoản tiền chênh lệch 

giữa doanh thu và chi phí doanh nghiệp bỏ ra, doanh thu đó 

đạt được từ hoạt động kinh doanh của doanh nghệp đuea lại. 

Lợi nhuận bao gồm từ: 

- Lợi nhuận hoạt động kinh doanh: Các khoản chênh lệch 

giữa doanh thu hoạt động kinh doanh trừ đi chi chi hoạt động 

kinh doanh bao gồm giá thanhd toàn bộ sản phẩm hàng hóa 

dịch vụ đã tiêu thụ và thuế phải nộp theo quy định ( Trừ thuế 

thu nhập doanh nghiệp) 

Lợi 

nhuận 

hoạt 

động 

= 

Doanh 

thu 

thuần 

- 

Trị giá 

vốn 

hàng 

bán 

- 

Chi phí 

bán hàng 

- 

chi phí 

quản lý 

DN 

  



kinh 

doanh 

Lợi nhuận của các hoạt động khác là khoản chênh lệch 

giữa các hoạt động khác và thuế phải trừ theo quy định( trừ 

thuế thu nhập doanh nghiệp) 

Lợi nhuận giữ vị trí quan trọng trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp vì trong điều kiện hoạch toán 

kinh doanh theo cơ chế thị trường, doanh nghiệp tồn tại và 

phát triển được hay không điều quyết định là doanh nghiệp có 

tạo ra lợi nhuận hay không. Nó là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Lợi nhuận là 

một chỉ tiêu chất lượng tổng hợp nói lên kết quả vủa toàn bộ 

hoạt động sản xuất kinh doanh. Nếu doanh nghiệp phấn đấu 

khiên cho giá thành hạ thì làm lợi nhuận tăng lên và ngược lại. 

Để đánh giá so sánh chất lượng hoạt động của các doanh 

nghiệp ngoài các chỉ tiêu tuyệt đối còn các chỉ tiêu lợi nhuận 

tương đối và doanh lợi.Đối với lợi nhuận hoạt động kinh 

doanh chủ yếu là lợi nhuận tiêu thụ sản phẩm được xác định 

theo công thức: 

Lợi nhuận hoạt động tài chính được xác định như sau: 

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính = Doanh thu tư hoạt 

động tài chính - Thuế gián thu - Chi phí hoạt động tài chính 



Đối với hoạt động không thường xuyên khác thì lợi 

nhuận được tính như sau: 

Lợi nhuận khác =  Doanh thu khác - Chi phí khác 

Sau khi xác định được lợi nhuận của các hoạt động ta tiến 

hành tổng hợp được lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh 

nghiệp: 

Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp = Lợi nhuận 

từ hoạt động kinh doanh + Lợi nhuận từ hoạt đọng tài chính + 

Lợi nhuận khác 

1.2.2 Nhóm chỉ tiêu hiệu quả sử dụng 

1.2.2.1 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh 

Hiệu quả sử dụng vốn( Hv) 

Hiệu quả sử dụng vốn là tủ số giữa doanh thu trong kỳ và 

tổng số vốn phục vụ kinh doanh. 

Hv   = 

Tổng doanh thu trong 

kỳ 

Tổng vốn SXKD 

trong kỳ 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đồng vốn bỏ ra sản xuất kinh 

doanh dem lại bao nhiêu đồng doanh thu, nghĩa là biểu thị khả 

năng tạo ra kết quả sản xuất kinh doanh của 1 đồng vốn. Hiệu 

quả sử dụng vốn càng cao thi thể hiện hiệu quả kinh tế càng 

lớn. 



1.2.2.2 Hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Sức sản xuất 

vốn cố định    
= 

Doanh thu thuần 

Nguyên giá bình quân 

TSCĐ 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 đòng nguyên giá bình quân 

TSCĐ đem lại máy đồng doanh thu trong kỳ. 

Hiệu quả sử 

dụng VCĐ 

= 

LNTT(LNST) 

Nguyên giá bình quân 

TSCĐ 

Chỉ tiêu này phản ánh cứ 1 động nguyên giá TSCĐ đem 

lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. 

Suất hao phí TSCĐ = 

Nguyên giá TSCĐ 

Doanh thu thuần 

Chỉ tiêu này phản ánh để có 1 đồng doanh thu thuần thì 

cần bao nhiêu đồng nguyên giá bình quân TSCĐ. 

1.2.2.3 Hiệu suất sử dụng vốn lƣu động 

Hiệu quả sử dụng 

VLĐ 

= 

LNTT 

Vốn lưu động BQ 

  

Chỉ tiêu này cho biết 1 đồng vốn lưu động bình quân 

trong kỳ có thể tạo ra được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

Số vòng quay vốn lưu động phán ánh trong kỳ vốn lưu 

động quay được bao nhiều vòng 



Số ngày một vòng quay 

VLĐ 

= 

360 

Số vòng quay 

VLĐ 

Số ngày một vòng quay vốn lưu động phản ánh trung 

bình một vòng hết bao nhiêu ngày. 

Hệ số đảm nhiệm vốn lưu 

động 

= 

Vốn lưu động 

BQ 

Doanh thu thuần 

Chỉ tiêu này phản ánh để có được 1 đồng doanh thu thuần 

thì cần mấy đồng vốn lưu động. 

1.2.2.4 Hiệu quả sử dụng lao động 

Hiệu suất sử dụng lao 

động 

= 

Doanh thu thuần 

Số lao động bình quân trong 

năm 

Chỉ tiêu về hiệu suất sử dụng lao động cho biết 1 lao 

đọng có thể tạo ra bao nhiêu đồng doanh thu trong kỳ. 

Tỷ suất lợi nhuận lao 

động 

= 

LN trong kỳ 

Tổng số lao động 

trong kỳ 

Sức sinh lời LĐ = 

LNST 

Số lao động bình 

quân 



Chỉ tiêu này cho biết bình quân trong năm mỗi lao động 

được sử dụng trong doanh nghiệp tạo ra bao nhiêu lợi nhận 

sau thuế. 

Năng suất lao động 

bình quân trong 

năm 

= 

Tổng sản lượng 

số LĐ bình quân trong 

năm 

chỉ tiêu này cho biết 1 lao động trong năm làm ra được 

bao nhiêu sản phăm, hàng hóa, dịch vụ. 

1.2.2.5 Hiệu suất sử dụng chi phí 

Hiệu quả sử dụng chi 

phí 

= 

Tổng doanh thu 

Tổng chi phí 

Chỉ tiêu này thể hiện 1 động chi phí sản xuất kinh doanh 

trong kỳ thu được bao nhiêu đồng doanh thu. 

Tỷ suất lợi nhuận chi 

phí 

= 

Tổng lợi nhuận 

Tổng chi phí 

Chỉ tiêu này thể hiện 1 đồng chi phí sản xuất kinh doanh 

trong kỳ thu được bao nhiêu đồng lợi nhuận. 

1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá tài chính 

1.2.3.1 Hệ số khả năng thanh toán. 

+ Hệ số thành toán tổng quát (H1)  

Khả năng thanh toán 

tổng quát 

= 

Tổng tài sản 

nợ phải trả 



Chỉ tiêu này phản ánh năng lực thanh toán tổng thể của 

doanh nghiệp trong kỳ kinh doanh, cho biết một đồng đi vay 

thì có mấy đồng đảm bảo. 

Nếu H1 > 1 : Khả năng thanh toán của doanh nghiệp là 

tốt song nếu H1>1 quá nhiều cũng không tốt vì điều đó chứng 

tỏa doanh nghệp chưa tận dụng được hết cơ hội chiếm dụng 

vốn. 

Nếu H1 < 1: Báo hiệu sự phá sản của doanh nghiệp, vốn 

chủ sử hữu bị mất toàn bộ, tổng tài sản hiện có (TSCĐ+ 

TSLĐ) không đủ trả nợ mà doanh nghiệp phải thanh toán 

+ Hệ số thanh toán tạm thời( nợ ngắn hạn) 

Khả năng thanh toán nợ ngắn 

hạn (H2) 

= 

TSLĐ và ĐTNH 

Tổng nợ ngắn hạn 

  

Hệ số khả năng thanh toán tạm thời là mối quan hệ giữa 

tài sản ngắn hạn và các khoản nợ ngắn hạn. 

H2 = 2 là hợp lý nhất vì nếu như thế thì doanh nghiệp sẽ 

duy trì đươc khả năng thanh toán nợ ngắn hạn đồng thời cũng 

duy trì được khả năng kinh doanh. 

H2 >2: Thể hiện khả năng thanh toán hiện thời của doanh 

nghiệp dư thừa. Nhưng nếu H2>2 quá nhiều thì hiệu quả kinh 

doanh sẽ kém đi vì đó là hiện tượng ứ đọng vốn lưu động 



Nếu H2 <2: thể hiện khả năng thanh toán hiện thời của 

doanh nghiệp còn thấp, nếu H2<2 quá nhiều thì doanh nghiệp 

vừa không thanh toán được nợ ngắn hạn, mất uy tín với chủ 

nợ, lại vừa không có tài sản dự trữ cho kinh doanh. 

+ Hệ số khả năng thanh toán nhanh (H3)  

Khả năng 

thanh toán 

nhanh 

= 

TSLĐ và ĐTNH – Hàng 

tồn kho 

Tổng nợ ngắn hạn 

  

H3 = 1 Là hợp lý nhất bởi như vậy nghĩa là doanh nghiệp 

vừa duy tri được khả năng thanh toán nhanh vừa không mất đi 

những cơ hội do khả  năng thanh toán nhanh mang lại. 

H3 < 1: tình hình thanh toán công nợ của doanh nghiệp 

có thể gặp nhiều khó khắn 

H3 >1: Phản ánh tình hình thanh toán không tốt vì  tài 

sản tương đương tiền nhiều, vòng quay vốn chậm làm giảm 

hiệu quả sử dụng vốn. 

1.2.3.2 Cơ cấu nguồn vốn 

    Hệ số nợ  

  

Hệ số nợ = 

Nợ phải trả 

Tổng nguồn vốn 

trả 

  



Chỉ tiêu tài chính này phản ánh trong một đông vốn hiện 

nay doanh nghiệp đang dử dụng có mấy đồng vốn đi vay. 

Tỷ suất đàu 

tư 
= 

Giá trị còn lại của TSCĐ và đầu 

tư dài hạn 

Tổng tài sản 

  

Tỷ suất này càng lớn càng thể hiện mức độ quan trọng 

của tài sản cố định trong tổng tài sản của doanh nghiệp, phán 

ánh tình hình trang bị cơ sở vật chất kỹ thuật, năng lực sản 

xuất và xu hướng phát triển lâu dài cũng như khả năng cạnh 

tranh trên thị trường của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để kết luận 

tỷ suất này tôt hay xấy còn trùy thuộc vào ngành kinh doanh 

của từng doanh nghiệp trong một thời gian cụ thể.. 

    Tỷ suất tự tài trợ là chỉ tiêu tài chính đo lường sự 

góp vốn chủ sở hữu trong tổng số vốn hiện có của doanh 

nghiệp. 

Tỷ suất 

tự tài trợ 
= 

Nguồn vốn chủ sở 

hữu 

Tổng nguồn vốn 

  

Tỷ suất tự tài trợ = 1 - Hệ số nợ 

Tỷ suất này cho thấy mức độ tự tài trợ của doanh nghiệp 

đối với nguồn vốn kinh doanh riêng của mình. Tỷ suất tự tài 

trợ càng lớn càng chứng tỏ doanh nghiệp có nhiều vốn tự có, 

tính độc lập cao với chủ nợ. Do đó không bị ràng buộc hoặc 

chiu sức ép của các khoản nợ vay. 



1.2.3.3 Chỉ tiêu sinh lời 

    Tỷ suất thu hồi tài sản (ROA)  

                            ROA =    

Chỉ tiêu này phản ánh 100 đồng giá trị tài sản của doanh 

nghiệp huy động vào sản xuất kinhh doanh tạo ra mấy đồng 

lợi nhuận sau thuế. 

    Tỷ suất thu hôi vốn góp( ROE) 

ROE =  

chỉ tiêu này phản ánh 100 đồng vốn mà chủ sở hữu bỏ 

vào kinh doanh mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận sau thuế. 

Ngoài ra, tỷ suất lợi nhuận sau thuế còn được xác định 

như sau: 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế VCSH =  x  x   

1.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả sản xuất kinh 

doanh 

1.3.1    Nhân tố khách quan 

1.3.1.1   Môi trƣờng vi mô 

- Đối thủ cạnh tranh: Doanh nghiệp luôn phải đối phó với 

đối thủ cạnh tranh trong nghành nếu như doanh nghiệp không 

có các chính sách hợp lý để đối phó thì sẽ bị đối thủ lấn lướt 

thậm chí sẽ bị thôn tính. 

- Khách hàng: Đây là vấn đề quyết định sự sống còn của 

doanh nghiệp 



- Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn : Các đối thủ này có khả 

năng ra nhập ngành trong tương lai. 

- Nhà cung ứng 

- Sản phẩm thay thế 

1.3.1.2 Môi trƣờng vĩ mô 

- Các yếu tố kinh tế: 

+ Tỉ lệ phát tiển kinh tế: Sự phát triển kinh tế phát triển 

mạnh về kinh tế giảm bớt các áp lực cạnh tranh trong lĩnh vự 

kinh doanh của doanh nghiệp 

+ Lãi xuất: Yếu tố ảnh hưởng tới chi phí sản xuất kinh 

doanh. Thông thường để hoạt động doanh nghiệp ngoài vốn 

chủ sở hữu, doanh nghiệp phải vay vốn và đương nhiên phait 

trả lãi cho các khoản vốn vay.Khi trả vốn vay thì đương nhiên 

doanh nghiệp phải tăng 1 khoản chi phí. Do đó, nếu lãi suất 

chi phí tăng thì vốn vay tăng dẫn đến chi phí tăng và ngược 

lại. 

+ Tỷ giá hối đoái: ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động xuất 

nhập khẩu 

+ Tỷ lệ lạm phát: làm chi nhà doanh nghiệp khó dự đoán 

được tương lai. 

- Các yếu tố về công nghệ: Là các chi phí, các đầu tư cho 

công nghệ nghiên cứu và phát triển khoa học cho nền kinh tế, 

cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Các công nghệ mới và các 



sản phẩm mới xuất hiện, sự chuyển giao công nghệ, sự xuất 

hiện các dây chuyền sản xuất mới làm ảnh hưởng đến chu kỳ 

sống của sản phẩm, ảnh hưởng tới phương pháp sản xuất 

nhiên vật liệu cũng như thái độ ứng xử của người lao động. 

- Môi trường văn hóa xã hội bao gồm các quan điểm 

sống, mức sống, phong cách sống, niềm tin và ước vọng, thói 

quen chi tiêu, tiêu dùng. di dân, tỉ lệ tăng dân số…. 

- Môi trường tự nhiên. 

 Các yếu tố về môi trường như: ô nhiễm môi trường, sự 

thiếu hụt về năng lượng, sự lãng phí mất đi các nguồn nhiên 

vật liệu tư nhiên. Các nguồn nguyên liệu và khoáng sản trong 

tự nhiên là có giới hạn như việc khai thác thiên nhiên ảnh 

hưởng trực tiếp đến môi trường. 

- Môi trường chính trị, pháp luật và quản lý nhà nước về 

kinh tế như: Các chính sách, quy chế định chế, luật lệ, chế độ 

đaic ngộ, thủ tục các quy định của Nhà Nước. 

- Môi trường kinh tế quốc tế: Khu vực quốc tế hóa và 

toàn cầu hóa đang là một xu hướng tất yếu mà mọi doanh 

nghiệp, mọi ngành, mọi chính phủ phài hướng đến 

Trong giai đoạn mở cửa và hội nhập, mối quan hệ giữa 

các nước cũng có tác động đến sự phát triển kinh tế của mỗi 

nước và có sự tác động  đến sự phát triển sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp. Những chính sách đó thuận lợi sẽ hỗ trợ 



trên nhiều mặt. Ngược lại những chính sách không thuận lợi sẽ 

tác động không nhỏ đến sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

1.3.2 Nhân tố chủ quan. 

Là nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến sự phát triển của 

doanh nghiệp. 

- Lao động: Con người là nhân tố hàng đầu quyết định 

đến sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy, phải có những 

chính sách đào tạo, tuyển dụng, chế độ đãi ngộ phù hợp để có 

được nguồn nhân lức có khả năng tu duy sáng tạo phục vụ cho 

lợi ích của doanh nghiệp. 

- Năng suất lao động: Doanh nghiệp muốn phát triển 

được thì số lượng nhân viên trong doanh nghiệp phải tạo ra 

năng suất lao động cao, hoàn thành và hoàn thành vượt mức 

các mục tiêu mà doanh nghiệp đặt ra. 

- Tiền lương: Chính sách tiền lương có tác đông lớn đến 

hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền lương có 

thể coi như cầu nối giữa chủ sở hữu và người lao động. Do đó, 

doanh nghiệp phải trả lương thích hợp để người lao động sẽ 

phục vụ hết khả năng của mình cho doanh nghiệp. 

Nhân tố về tổ chức kinh doanh: Sau khi đã lựa chon về 

quy mô sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp quyết định tổ 

chức kinh doanh như thế nào. Các doanh nghiệp lựa chọn đầu 



vào như lao động, vật tư, thiết bị, công nghệ có chất lượng 

nhưng giá mua phải là thấp. các yếu tố đầu vào được lựa chọn 

tối ưu sữ tạo ra năng suất lao động, nâng cao chất lượng và số 

lượng hàng hóa dịch vụ. Do đó, việc chuẩn bị đàu vào được 

lựa chọn tối ưu sẽ tạo ra khả năng tang năng xuất lao động, 

nâng cao chất lượng, số lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Do 

đó, việc chuẩn bị các yếu tố đầu vào có ý nghiã quyết định để 

tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vấn đề tiếp theo là các 

doanh nghiệp phải lựa chọn phương pháp thích hợp kết hợp tối 

ưu các yếu tố trong quá trình sản xuất kinh doanh. Đây phải là 

một quá trình được tôt chức một cách khoa học để tăng sản 

lượng, chất lượng sản phẩm hàng hóa dịch vụ, là nhân tố quyết 

định để giảm chi phí tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

1.5 Các biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

Việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh là muc tiêu cơ 

bản của mọi doanh nghiệp vì nó là điều kiện cần thiết cho sự 

tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp 

muốn tồn tại trong điều kiện bình thường thì hoạt động sản 

xuất kinh doanh ít nhât cũng phải bù đắp các chi phí bỏ ra, còn 

doanh nghiệp muốn phát triển thì kết quả kinh doanh chẳng 

những bù đắp những chi phí mà còn phải dư thừa để tích lũy 

cho quá trình tái sản xuất mở rộng. 



1.5.1 Nghiên cứu, khảo sát và nắm bắt nhu cầu thị 

trƣờng để xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, từ đó lựa chọn 

phƣơng án kinh doanh tối ƣu. 

Thị trường là nơi diễn ra các hoạt động mua bán trao đổi 

giữa người mua và người bán. Sản xuât hàng hóa phát triển 

đến 1 mức độ nào đó sẽ hình thành cơ chế thị trường. Cơ chế 

thị trường là một mô hình kinh tế xã hội lấy giá trị, giá cả và 

lợi nhuaanh làm nền tảng cho việc điều chỉnh những ứng xử 

của các tổ chức và các mối quan hệ kinh tế giữa con người với 

con người.  

Hoạt động của nó tuân theo quy luật cạnh tranh dưới sự 

quản lý của Nhà Nước bằng pháp luật và đòn bẩy kinh tế. 

Thị trường là 1 phạm trù riêng của sản xuất hàng hóa. 

Mục đích cơ bản cyar nó được thể hiện thông qua hai nhân tô 

có mối quan hệ mật thiết với nhau: 

- Nghiên cưu về hàng hóa dịch vụ. 

- Khả năng cung cấp hàng hóa dịch vụ đó 

Từ thị trường ta xác định được mối tương quan giữa cung 

và cầu. Nếu cung hơn hơn cầu thì khả năng cung cấp hàng hóa 

dịch vụ của thị trường cao hơn nhu cầu về hàng hóa dịch vụ 

đó và ngược lại. Thị trường còn là nơi kiểm nghiệm giá trị của 

hàng hóa dịch vụ và biết được hàng hóa dịch vụ đó có đáp ứng 



nhu cầu thị trường, có được thị trường đó chấp nhạn hay 

không. 

Trong cơ chế thị trường hiện nay, cạnh tranh là điều kienj 

tiền đề cho sự phát triển của nền kinh tế.Trên thị trường, các 

doanh nghiệp đều hoạt động cạnh tranh với nhau. Điều đó đòi 

hỏi các doanh nghiệp phải nắm bắt nhanh chóng, kịp thời, 

chính xác và đầy đủ các thông tin về thị trường để đưa ra các 

biện pháp tác động thích hợp đến quá trình kinh doanh của 

mình nhằm giành ưu thế trong cạnh tranh. 

Để nắm bắt thông tin về thị trường thì phải: 

- Tổ chứ hợp lý việc thu thập các nguồn thông tin từ các 

loại thị trường. 

- Phân tích và xử lý chính xác, kịp thời các thông tin đã 

thu thập được. 

Từ hai bước trên xác định nhu cầu thị trường mà doanh 

nghiệp có khả năng đáp ứng, việc nghiên cứu khảo sát và nắm 

bắt nhu cầu thị trường phải trả lời được các câu hỏi sau: 

- Những loại thị trường nào có triển vọng nhất đối với 

hàng hóa, dịch vụ của doanh nghiệp. 

- Giá cả, chi phí khả năng đáp ứng của doanh nghiệp với 

nhu cầu về hàng hóa dịch vụ của từng loại thị trường đó. 

- Yêu cầu của thị trường với sản phẩm hàng hóa đó của 

doanh nghiệp. 



Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ xác định cho mình  một 

phương án tối ưu nhât. Xây dựng phương án kinh doanh giúp 

doanh nghiệp luôn chủ động trong kinh doanh, xử lý kịp thời 

các tình huống có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh giúp 

doanh nghiệp co thể hạn chế tới mức tối đa rủi ro. 

1.5.2 Chuẩn bị tốt các điều kiện, yếu tố cần thiết cho 

quá trình kinh doanh 

1.5.2.1 Nguyên vật liệu 

Nội dung quan trọng nhất của quá trình sản xuất đó là là 

quá trình lao động. Quá trình lao động làm thay đổi hình dáng, 

kích thước, tính chất lý hóa của đối tượng đó để tạo ra sản 

phẩm với tính chất ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Như vậy, nguyên liệu là một trong ba yếu tố của quá trình 

sản xuất tực tiếp cấu tạo nên thực thể của sản phẩm. Mặt khác, 

nhân tố đầu vào cảu các doanh nghiệp sản xuất vật chất là 

nguyên vật liệu. Do đó, quá trình sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp tiến hành một cách liên tục, không bị gián đoạn, 

tạo cơ sở cho việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh thì 

điều kiện về nguyên vật liệu cân đáp ứng đó là: 

- Nguyên vật liệu phải đầy đủ vì thiếu nguyên vật liệu sẽ 

dẫn tới quá trình sản xuất bị gián đoạn, hoặc không thể tiến 

hành được. 



- Việc cung cấp nguyên vật liệu phải kịp thời. Điều này 

đảm bảo cho quá trình sản xuất của doanh nghiệp được diễn ra 

liên tục, không bị gián đoạn. 

- Chất lượng nguyên vật liệu đảm bảo vì chất lượng 

nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sảng 

phẩm, đến việc sử dụng hợp lý và tiết kiệm nguyên vật liệu, 

đến hiệu quả của việc sử dụng vốn. 

- Chi phí nguyên vật liệu chiếm một tỉ trọng cao trong cơ 

cấu giá thành (60-80%). Do đó, giảm chi phí nguyên vật liệu 

tới mức thấp nhất đồng nghĩa với hạ giá thành tăng khả năng 

cạnh tranh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

1.5.2.3. Máy móc thiết bị và công nghệ. 

Máy móc thiết bị công nghệ tiến bộ dẫn tới năng suất lao 

động cao chất lượng sản phẩm tăng. Do đó ảnh hưởng tới giá 

thành và khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp. 

Công nghệ thông tin, tin học tiến bộ giúp doanh nghiệp 

thu thập, xử lý truyền đạt thông tin kinh tế xã hội, phục vụ cho 

hoạt động sản xuất kinh doanh và lưu trữ thông tin, tạo ra các 

điều kiện phát triển cho doanh nghiệp. 

1.5.2.3.. Nhân tố lao dộng. 

Doanh nghiệp phải xây dựng cho mình các định mức lao 

động để làm căn cứ xác định chất lượng sản phẩm, lượng lao 



động hao phí. Không những thế, doanh nghiệp phải sử dụng 

hợp lý và tiết kiệm sức lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất 

kinh doanh. 

1.5.3. Tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản 

phẩm. 

1.5.3.1. Tăng năng suất lao động. 

Việc tăng năng suất lao động phụ thuộc vào các yếu tố 

như chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho quá trình sản xuất 

kinh doanh, tăng đội ngũ lao động, tạo động lực cho tập thể và 

cá nhân người lao động vì lao động sáng tạo của con người là 

nhân tố quyết định đến hiệu quả sản xuất kinh doanh. Khi lực 

lượng lao động có trình độ cao thì có thể khai thác tối đa 

nguyên vật liệu, công suất, máy móc thiết bị công nghệ tiên 

tiến. Việc phân công bố trí công việc cho người lao động phù 

hợp với trình độ năng lực không những tăng năng suất mà còn 

tạo ra sự hứng khởi, hăng say và tâm lý tốt cho người lao 

động. 

Một yếu tố cũng hết sức quan trọng đó là công nghệ kỹ 

thuật. Các nhân tố về kỹ thuật công nghệ có vai trò ngày càng 

quan trọng, ngày càng có tính quyết định. Nó ảnh hưởng trực 

tiếp đến hiệu quả sản xuất kinh doanh vì chính nó làm tăng 

năng suất lao động, tắng chất lượng sản phẩm. 

1.5.3.2. Hạ giá thành.. 



Chi phí sản xuất trong doanh nghiệp là biểu hiện bằng 

tiền của toàn bộ hao phí lao động vật hóa, hao phí lao động 

cần thiết mà doanh nghiệp bỏ ra để tiến hành hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong một thời kỳ nhất định. 

Sự tham gia của các yếu tố sản xuất vào quá trình sản 

xuất doanh nghiệp có sự khác nhau. Nó hình thành chi phí 

tương ứng. Do vậy, các doanh nghiệp giảm chi phí sản xuất 

kinh doanh sẽ dấn tới hạ giá thành và tăng năng lực cạnh tranh 

cho doanh nghiệp. Mục tiêu của doanh nghiệp là phấn đấu 

giảm chi phí hạ giá thành, tăng lợi nhuận. 

1.5.4. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 

1.5.4.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định. 

Để sử dụng có hiệu quả vốn cố định trong hoạt động kinh 

doanh thường xuyên thực hiện các biện pháp không chỉ bảo 

toàn mà còn tăng được số vốn cố định của doanh nghiệp sau 

mỗi kỳ sản xuất kinh doanh. Do đặc điểm tài sản cố định là 

tham gia vào nhiều chu kỳ sản xuất kinh doanh song vẫn giữ 

nguyên thái vật chất và đặc tính sử dụng ban đầu còn giá trị lại 

chuyển dịch dần dần vào giá trị sản phẩm. Vì thế bảo toàn và 

tăng vốn cố định phải đảm bảo được hai nội dung là về mặt 

hiện vật và giá trị: 

- Không nên gây ra sự căng thẳng giả tạo về nhu cầu vốn 

kinh doanh của doanh nghiệp. 



- Là căn cứ quan trọng cho việc xác định các nguồn tài 

trợ nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. 

1.5.4.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lƣu động. 

Nếu doanh nghiệp xác định vốn lưu động quá cao, không 

khuyến khích doanh nghiệp khai thác các khả năng tiềm tàng, 

tìm mọi biện pháp để cải tiến hoạt động sản xuất kinh doanh 

để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động gây nên tình trạng 

ứ đọng vật tư hàng hóa, vốn chậm lưu chuyển và phát sinh các 

chi phí không cần thiết làm tăng giá thành sản phẩm. Ngược 

lại nếu doanh nghiệp xác định nhun cầu vốn lưu động quá thấp 

gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của 

doanh nghiệp. Doanh nghiệp thiếu vốn sẽ không đảm bảo sản 

xuất kinh doanh liên tục, gây những thiệt hại do ngừng sản 

xuất, không có khả năng thanh toán và thực hiện các hợp đồng 

đã ký kết với khách hàng.  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT 

KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG 

MẠI VÀ ĐÓNG TÀU ĐẠI DƢƠNG. 

2.1 Khái quát về công ty cổ phần thƣơng mại và đóng 

tàu Đại Dƣơng. 

Giới thiệu về công ty 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt : 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƢƠNG MẠI VÀ ĐÓNG TÀU 

ĐẠI DƢƠNG 

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài : 

OCEAN TRADING AND SHIPBUILDING JOINT 

STOCK COMPANY 

Tên công ty viết tắt : OSHICO 



Địa chỉ trụ sở chính : Số 40 Vạn Kiếp, phƣờng Thƣợng Lý, 

quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng 

Điện thoại    :  0313..528.650                                           

                 

Fax              :  0313.528.650       

Người đại diện cho pháp luật của công ty : 

Chức danh :     Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc 

Họ và tên :   ĐOÀN CÔNG THẮNG                     

Chỗ ở hiện tại : Số 8 Vạn Kiếp, phường Thượng Lý, Quận 

Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng. 

Bộ máy lãnh đạo bao gồm: 

Chủ tịch hội đồng quản trị    : Đoàn Công Thắng (kiêm 

giám đốc) 

Phó giám đốc kinh doanh     : Bùi Lam Sơn 

Phó giám đốc kỹ thuật          : Nguyễn Văn Hợp 

Kế toán trưởng                      : Đinh  Thị Thúy 

Vốn điều lệ: 30.000.000.000 đồng 

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 

Công ty cổ phần thương mại &đóng tàu Đại Dương 

được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh  số:  

0203003396 do sở kế hoạch đầu tư tỉnh Hải Phòng cấp ngày 

23-01-2001. Trải qua tám năm xây dựng và phát triển Công ty 

đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Sự lớn mạnh về tài 



chính và đa dạng về quy mô hoạt động được thể hiện qua các 

lần đăng ký và bổ xung giấy phép kinh doanh. Lúc mới thành 

lập ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty là: đóng tàu 

và thuyền, sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải biển, 

xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng…. Đến năm 2002 

Công ty bổ xung vào các ngành nghề như: thương mại và vận 

tải, sản xuất chế biến gỗ…. Đến nay Công ty đã có thêm các 

ngành nghề kinh doanh mới: sản xuất gốm xứ, sản xuất xi 

măng thạch cao, bán các loại sơn, đồ ngũ kim…. 

Từ sự nỗ lực không ngừng phấn đấu,Công ty cổ phần 

thương mại và đóng tàu Đại Dương đã hoàn thành xuất sắc 

nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước, sản xuất kinh doanh đạt 

hiệu quả, có tích luỹ và đảm bảo đời sống cho cán bộ công 

nhân viên trong công ty. 

Hoàn thành tốt công tác Đảng, công tác chính trị, công 

tác xã hội. Cho đến nay công ty đã đạt nhiều thành tích trong 

công tác sản xuất kinh doanh và đảm nhận được một số bằng 

khen: 

- Năm 2003, giám đốc công ty, phó giám đốc công ty 

được uỷ ban nhân dân thành phố và liên đoàn lao động Việt 

Nam tặng bằng khen. 

- Bằng khen của đoàn khối thương mại cấp năm 2004-

2005. 



- Năm 2005 được sở thương mại Hải Phòng tặng bằng 

khen công ty đã có  thành tích xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch. 

- Bằng khen của UBND thành phố các năm 2005, 2006, 

2007, 2008 

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của công ty 

Ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty 

+ Đóng mới và sửa chữa các loại tàu biển, tàu sông, tàu 

chuyên dụng 

+ Gia công chế tạo, lắp ráp các phân, tổng đoạn, thiết bị 

của các phương tiện thủy có trọng tải lớn. 

+ Gia công chế tạo và lắp dựng các cấu kiện sản phẩm 

công nghiệp khác phục vụ cho các ngành công nghiệp dân 

dụng( dầm cầu thép, xà, thanh giằng các cột ăng ten truyền 

hình, khung nhà kho…) 

Nhiệm vụ của công ty. 

+ Quản lý sử dụng vốn kinh doanh và cơ sở vật chất theo 

đúng chế độ chính sách nhằm đạt được lợi nhuận tối đa và 

hiệu quả kinh tế- xã hội cao nhất. 

+ Chấp hànhđủ các chính sách, chế độ pháp luạt  của Nhà 

Nước và quy định của địa phương và của ngành. 

+ Thực hiện đầy đủ các cam kết hợp đồng với các chủ 

thêt kinh tế khác. 



+ Quản lý đội ngũ cán bộ công nhân viên của công ty 

theo chế độ và chính sách của Nhà Nước, đồng thời chăm lo 

đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên , bồi 

dưỡng nâng cao trình độ văn hóa và chuyên môn cho họ. 

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty: 

2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức của công ty 

Mô hình cơ cấu tổ chức của công ty theo cơ cấu trực 

tuyến chức năng: 

Thủ trưởng được sự giúp đỡ của các phong ban chức 

năng, các chuyên gia, hội đồng tư vấn. Tuy nhiên quyền quyết 

định những vấn đề ấy thuộc về thủ trưởng. 

Các quyết định quản lý do các phòng chức năng nghiên 

cứu, đề xuất khi được thủ trưởng thông qua biến thành mệnh 

lệnh được truyền đạt từ trên xuống dưới theo tuyến. Các 

phòng chức năng không có quyền tham mưu cho toàn bộ hệ 

thống trực tuyến. Tuy nhiên phòng chức năng không có quyền 

ra lệnh cho các phân xưởng sản xuất phát huy năng lực chuyên 

môn của các bộ phận chức nảng đảm bảo quyền chỉ huy. 

Ta có sơ đồ tổ chức sau: 

  

  

  

  



  

  

  

HĐQT 

BAN GIÁM ĐỐC 

Phòng kỹ thuật 

Phòng vật tư 

Phòng điều động sản xuất 

Phòng kế hoạch  

Phòng tài chính kế toán 

Phòng bảo vệ 

Phân xưởng vỏ 

Phân xưởng máy cơ khí 

Phân xưởng cơ điện 

Phân xưởng bài trí 

Phân xưởng ụ đề 

Phòng tổng hợp 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Kí hiệu: 

Quan hệ trực tiếp 

Quan chức năng 

  

  

  

  

  

 

 

(Nguồn: Phòng tổng hợp) 

2.1.3.2 Chức danh, nhiệm vụ và quyền hạn các phòng 

ban trong công ty. 

    Phòng kỹ thuật: 



Xây dựng định mức kinh tế kỹ thuật, định mức ngày giờ 

công cho từng sản phẩm đóng mới và sửa chữa, quản lý toàn 

bộ máy móc thiết bị, thiết ké theo dõi mạng lưới điện, xậy 

dựng giá bán với khách hàng về máy mài trục cơ. Những định 

mức trên phải giải trình giám đốc hoặc phó giám đốc duyệt. 

    Phòng K.C.S và phòng vật tƣ. 

Xây dựng các chỉ tiêu kinh tế để giao việc xuống các đội 

theo dõi tiến độ để đảm bảo chất lượng của sản phẩm. 

Tham mưu cho giám đốc những vât tư chạm luân chuyển, 

sử dụng hỗ trợ quay vòng vốn, duyệt phiếu lĩnh vật tư cho 

từng đơn vị cho sản phẩm, báo cáo lượng vật tư tiêu hao cho 

tựng sản phẩm 

    Phòng kế hoạch 

Theo dõi điều độ kế hoạch sản xuất của các diiiu thưc 

hiện công tác quản lý ddaaud tư, tổng hợp số liệu báo cáo về 

sản phẩm của công ty, cùng giám đốc ký kết các hợp đồng với 

khách hàng. 

    Phòng tổng hợp 

Nắm vững chế độ chính sách điều động, tuyenr chọn con 

người, quản lý hồ sơ của toàn bộ nhân viên chính của công ty, 

đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ tay nghề của cán bộ công 

viên chính của cán bộ công nhân viên, hợp lý lịch công tác, 

tham mưu của giám đốc trong việc điều động lao động cho 



hợp lý, theo dỡi lao động khối gián tiếp, bảo hộ lao động, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm xã hội. 

Hành chính văn thư đánh chữ, lưu trữ hồ sơ, tiếp khách, quản 

lý xe con,trực tổng đài điện thoại, tuyên truyền trang trí khánh 

tiết, bảo vệ con dấu của công ty. 

Tổ chức chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ 

công nhân viên trong công ty, cấp giấy nghỉ ốm, làm hồ sơ sức 

khỏe cho những người đến tuổi về hưu, kiểm tra sức khỏe định 

kỳ cho cán bộ công nhân viên. 

    Phòng tái chính kế toán 

Thực hiện đúng chức năng quản lý vốn, giám sát vận 

động của vốn trong quá trính sản xuất kinh doanh,việc sử 

dụng vốn có mục đíchvà kêt quả thu thập của công ty. 

Tổ chức chỉ đạo toàn bộ công tác kế toán, thống kê theo 

pháp lệnh kế toán do nhà nước quy định, nắm bắt và xử lý 

những thông tin kinh tế phục vụ cho quá trình sản xuất của 

công ty, hoach toán kinh tế đày đủ, làm tròn nghĩa vụ đối với 

nhà nước, chấp hành các quy định chế độ chính sách của nhà 

nước. 

Hướng dẫn công tác mở sổ sách đầy đủ các hướng dẫn 

biểu báo theo dõi phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh 

đúng pháp lệnh thông kê kế toán, thực hiện các chế độ chính 

sách có liên quan đến người lao động. Theo dõi lao động, an 



toan lao động, bảo hộ lao động, lập kế hoạch quỹ lương tham 

mưu cho giám đốc về tình hình sử dụng và quản lý quỹ lương, 

nâng bậc lương, các chế độ bảo hộ lao động theo dõi thi đua, 

khen thưởng. 

    Phòng điều độ sản xuất 

Viết phiếu giao việc cho cá nhân, tổ sản xuất và các phân 

xưởng cho toàn bộ nhà máy, theo dõi tiến độ sản xuất và lập 

phương án tiến độ thi công của một con tàu khi vào công ty. 

Điều phối sử dụng lao động phud hợp với yêu cầu sản 

xuất 

Điều động các phương tiện máy móc thiết bị, công cụ lao 

động kịp thời cho nhu cầu sản xuất 

Tổ chức chạy thử, nghiệm thu bàn giao sản phẩm với chủ 

tàu. 

    Phòng bảo vệ 

Thực hiện công tác bảo vệ tài sản, trật tự an toàn công ty, 

từ kho tàng, nhà xưởng, phòng ban, giữ gìn trật tự, an ninh 

quốc phòng, công tác phòng chống chay nổ, công tác quản sự 

tự vệ. Phục vụ cho công tác hạ thủy cho con tàu như: 

+ Căn kẻ rời toạc trụ ân đà đưa vào ụ để sửa chữa 

+ Kê tàu bơm nước và vệ sinh ân đà cho công nhân các 

đội khác lám tiếp, xác định vị trí neo tàu vào sữa chữa 

    Các phân xƣởng 



+) Phân xƣởng vỏ 

Nhiệm vụ là sửa chữa và đóng mới hoàn toàn các công 

đoạn gôm: 

phần vỏ tàu, gò hàn lắp tổng đoạn, đóng mới phần vỏ cả con 

tàu, nhận thiết kế dựng mẫu, gà lắp khung xương, tính toán 

khung gà lắp đúng với hình mẫu của khung xương, hàn và đấu 

tổng đoạn của con tàu như đoạn mũi, khoang hàng, tổng đôạn 

lại. Sau đó hỏa công phay mài hoàn chỉnh cả phần ngoài lẫn 

phần trong kể cả cabin, hàn bệ máy, hoàn thiện các phần thuộc 

về nội thất bên trong tàu như: sàn giường, khing cửa, trậu 

buồn lái, buồng thuyền viên, vô lăng, cạo rỉ, sơn, làm cả công 

trình vệ sinh trên tàu. 

+) Phân xƣởng máy và cơ khí 

Lắp rắp bảo đảm làm sao khi máy vận hành không có sự 

cố như bị rung, các thông số kỷ thuật đảm bảo. 

Đối với những sản phẩm kỷ thuật sữa chữa tháo lắp chi 

tiế của máy kiểm tra, thay thế hoặc bảo dưỡng  các chi tiết sản 

phẩm sữa chữa xong, vận hành đạt các thông số kỷ thuật cho 

phép an toàn. 

Phần việc của xưởng cơ khí là gia công các phần căn đệm 

máy,các chi tiể phục vụ cho việc gà lắp máy, gia công các 

dụng cụ cơ khí phục vụ cho các đợn vị sản xuất khác, gia công 

bulong, trục chân vịt, trục trung gian phục vụ cho công tác hạ 



thủy như: căn kẻ, tời hoặc âu đà đưa vào ụ sữa chữ, kê đà, 

bơm nước vệ sinh âu đà cho các đội khác vào làm tiếp, xác 

định vị trí neo tàu đảm bảo an toàn khi neo tầu. 

+) Phân xƣởng cơ điện 

Sửa chữa các loại máy công cụ bảo dưỡng máy động lực, 

phương tiện vận tải, ô tô, xe ủi, xà lan, xe cẩu, thiết kế lắp đặt 

hệ thống chiếu sáng toàn nhà máy, bố trí công nhân vận hành 

máy khi không có điện lưới thường xuyên, kiểm tra nhắc nhỡ 

đội ngũ lái xe, sữa chữa duy trì phương tiện vân tải về vận 

hành vật tư đảm bảo phục vụ tốt cho công tác sản xuất, chịu 

trách nhiệm sửa chữa nhà xưởng, nhà 

kho, vệ sinh công nghiệp nhà mấy, sửa chữa khu nhà làm việc 

bị hỏng, xây dựng các công trình vệ sinh,móng để máy, nạo 

vét tu dưỡng đường triều  hạ thủy. 

+) Phân xƣởng Bài trí: 

Đảm nhận toàn bộ công việc làm sạch và sơn vỏ tàu: vệ 

sinh, gõ rỉ, phun cát, phun sơn. 

Đảm nhận công việc về mộc, trang trí nội thất, cách nhiệt 

trên tàu. 

+) Phân xƣởng ụ đà: 

Quản lý khai thác và sử dụng ụ âu đà, các phương tiện 

thuỷ phục vụ cho việc tàu lên, xuống âu đà và tàu vào, ra 

Công ty. 



2.1.4 Hoạt đồng sản xuất kinh doanh của công ty. 

- Về nguồn vốn của công ty năm 2008 

            + Vốn chủ sở hữu         : 37.051.196.422 đồng 

                      + Vốn vay                    : 21.632.773.830 đồng 

- Về Tài sản 

            + Tài sản ngắn hạn        : 28.619.612.824 đồng 

            + Tài sản dài hạn          : 30.064.361.428 đồng 

2.1.4.1 Sản phẩm của công ty. 

Trong những năm gần đây công ty đã tiến hành đa dạng 

hóa sản phẩm, nếu như trước đây công ty nhận đóng và sửa 

chữa các loại tàu nhỏ như tàu sông và các loại tàu kéo,sà lan 

thì các năm gần đây công ty nhận và đóng các loại tàu có 

trọng lớn từ 3.000- 16.000T. Đây có thể nói là sự vượt bậc 

trong quá trình tìm kiếm và năng cao khả năng sản xuất của 

công ty 

Các sản phẩm chủ yếu của công ty: 

+ Đóng mới các phương tiện vận tải đường thủy có trọng 

tải lớn. 

+ Đóng mới các loại tàu công tác, dịch vụ, du lịch và tàu 

chuyên dụng 

+ Sửa chữa các phương tiện đường thủy 

+ Gia công cơ khí 

  



2.1.4.2 Thiết bị sản xuất của công ty. 

TT Mô tả thiết bị Xuất xứ 

Số 

lƣợng 

thiết 

bị 

Chất 

lƣợng 

sử 

dụng 

1 Máy tiện băng trung ốm CW 

6280D 

Trung Quốc 1 Tốt 

2 Máy tiện T630 Nhật Bản 10 Tèt 

3 M¸y tiÖn T616 Liªn X« 1 Tèt 

4 M¸y phay X62W Trung Quèc 40 Tèt 

5 M¸y bµo P655 " 5 Tèt 

6 M¸y   B5020 " 5 Tèt 

7  M¸y   G72 " 2 Tèt 

8 M¸y doa ®øng " 5 Tèt 

9 M¸y doa ngang " 3 Tèt 

10 M¸y b¬m 150T ViÖt Nam 2 Tèt 

11 M¸y c©n b¬m cao ¸p 1-12 

KW 

TiÖp 5 Tèt 

12 M¸y mµi ph¼ng  Trung Quèc 1 Tèt 

13 M¸y phay ®øng X5020B " 4 Tèt 

14 M¸y l¨n r·nh Y3150E500  " 1 Tèt 

15 CÈu dÇm 8-10 tÊn  " 1 Tèt 

16 M¸y ®ét HB63 " 4 Tèt 

17 M¸y uèn èng  ViÖt Nam 1 Tèt 

18 M¸y uèn èng thñy lùc Liªn X« 1 Tèt 

19 M¸y khoan D34  §øc 1 Tèt 

20 M¸y hµn Tig SAF 300 Ph¸p 5 Tèt 

21 M¸y hµn Tig 260 TH " 02 Tèt 

22 M¸y hµn Mig xung LAW 420 Thuþ §iÓn 01 Tèt 

23 M¸y hµn Mig LUD 320/MEK " 01 Tèt 

24 M¸y hµn Mig LUD 450/MEK " 01 Tèt 

25 M¸y hµn Tig ARISTOTIG 

255 

Ph¸p 02 Tèt 

26 M¸y hµn Mig/Mag LAX380 Thuþ §iÓn 04 Tèt 

27 M¸y hµn SAF Mig 400   Ph¸p 06 Tèt 

28 M¸y hµn SAF Mig 500   " 02 Tèt 

29 M¸y hµn Mig Xung 

ALUSIT330   

" 5 Tèt 



30 M¸y hµn BUFFALO 500DC  " 5 Tèt 

31 M¸y hµn NERTABLOC 260 " 04 Tèt 

32 M¸y hµn tù ®éng 

STARMATIC 1000DC 

" 01 Tèt 

33 M¸y hµn b¸n tù ®éng LAW 

520 MEK 

Thuþ §iÓn 10 Tèt 

34 M¸y hµn ESAB 582CC " 08 Tèt 

35 M¸y hµn ESAB 482CC Thuþ §iÓn 06 Tèt 

36 M¸y hµn b¸n tù ®éng 

LAX380/MEK2 

" 10 Tèt 

37 Tñ sÊy que hµn PK1 " 30 Tèt 

38 Tñ sÊy que hµn PK410 " 02 Tèt 

39 M¸y c¾t Plama PRESTZIP-

630   

Ph¸p 05 Tèt 

40 M¸y c¾t NERTAZIP 540 Thuþ §iÓn 05 Tèt 

41 M¸y mµi mÐp t«n NhËt 1 Tèt 

42 M¸y cuèn èng " 1 Tèt 

43 M¸y ®ét lç  " 1 Tèt 

44 M¸y c¾t lËp tr×nh CNC  " 1 Tèt 

45 PhÇn mÒm kiÕn t¹o vá tÇu 

thuû HSC 4.0 

Trung Quèc 01 Tèt 

46 PhÇn mÒm thiÕt kÕ hÖ thèng ®-

êng èng tÇu thuû PCSP 4.0 

" 01 Tèt 

47 M¸y cuèn t«n 3 trôc 16 ly Trung Quèc 01 Tèt 

48 ThiÕt bÞ phun c¸t lµm s¹ch bÒ 

mÆt kim lo¹i 

Mü Singapore 02 Tèt 

49 ThiÕt bÞ ¸p lùc vÖ sinh b»ng n-

íc kiÓu KANZE 625 

§øc 01 Tèt 

  

ThiÕt bÞ kiÓm tra. 

C«ng ty ®· vµ ®ang ¸p dông nh÷ng tiªu chuÈn hãa cña 

quèc tÕ vÒ chÊt lîng s¶n phÈm nh ISO9001-2000,... nh»m c¶i 

tæ tõng bíc trong c«ng t¸c qu¶n lý. 
  

TT M« t¶ thiÕt bÞ XuÊt xø 
Sè 

luîng 

Sè thiÕt bÞ 

thuéc së h÷u 

ChÊt lîng 

sö dông 

1 M¸y ®o chiÒu dÇy mµng s¬n NhËt 5 Cty Tèt 

2 M¸y ®o chiÒu dÇy kim lo¹i " 3 " Tèt 



3 M¸y kiÓm tra khuyÕt tËt mèi hµn " 3 " Tèt 

4 M¸y ®o tèc ®é Laser §øc 2 " Tèt  

5 Thíc cÆp ®iÖn tö NhËt 5 " Tèt 

6 ThiÕt bÞ kiÓm tra ®é co bãp " 5 " Tèt 

7 ThiÕt bÞ kiÓm tra ¸p lùc níc/dÇu Trung Quèc 2 " Tèt 

8 M¸y ®o nhiÖt ®é tõ xa NhËt 1 " Tèt 

9 M¸y ®o vßng Tua §øc 1   Tèt 

10 M¸y c©n b¬m cao ¸p 12 vßi Nga 1 " Tèt 

11 M¸y thö c«ng suÊt ®éng c¬ Diesel Nga 1 " Tèt 

12 ThiÕt bÞ thö t¶i gi¶ P: 200Kw ViÖt Nam 1   Tèt 

13 Vµ c¸c thiÕt bÞ kiÓm tra c¬ khÝ kh¸c     " Tèt 

        . ThiÕt bÞ n©ng h¹. 

TT M« t¶ thiÕt bÞ Sè l-

îng 

N¨m 

sx 

Níc 

sx 

1 CÇn cÈu thñy lùc TADANO søc n©ng 25 T 1 1999 NhËt 

2 CÇn cÈu b¸nh lèp Graz søc n©ng 25 tÊn 2 1990 LX 

3 CÇn cÈu ®iÖn KC16 søc n©ng 16 tÊn 1 1990 LX 

4 CÇn cÈu ch©n ®Õ  søc n©ng 30 tÊn  1 2000 TQ 

5 CÈu dÇm 14m søc n©ng tõ 5-10 tÊn 9 1999 TQ/VN 

6 ThiÕt bÞ n©ng hµng thñy lùc 5T 3 1999 NhËt 

  

2.1.4.3 Công  nghệ kỹ thuật của công ty. 

Công nghệ sản xuất bao gồm: Công nghệ dập ép, xử lý bề mặt 

sơn, phun sơn phủ, phun sơn ép nhựa,công nghệ gá lắp, công 

nghệ gò hàn, công nghệ lắp ráp và kiểm tra theo tiêu chuẩn 



Việt Nam . Công nghệ đúc, uốn tôn, căn các loại thép hình, 

công nghệ hàn ghép các sản phẩm chịu lực 

Ngoài ra trong quá trình thi công phần vỏ con tàu sử 

dụng một loạt các công nghệ sau: 

1. Thiết kế thi công vỏ và kết cấu hoàn toàn bằng máy tính (do 

công ty cổ phần Kỹ thuật và Công nghệ Tàu thủy thực hiện). 

Thay thế hoàn toàn việc phóng dạng, khai triển trên sàn 

phóng. Ðặc biệt đây là một con tàu có dạng vỏ phức tạp có độ 

cong hông và mũi quả lê.  

2. Cắt tự động hoàn toàn bằng máy cắt CNC sau khi nhận bản 

hạ liệu trên máy tính đưa sang máy cắt. Bản hạ liệu được phần 

mềm tự động thực hiện sắp xếp tối ưu các chi tiết trên từng tờ 

tôn. Bỏ qua các công đoạn hạ liệu, lấy dấu bằng tay.  

3. Sử dụng các bản tổng hợp vật tư do phần mềm tự động tạo 

ra. Trong đó số lượng, trọng lượng, trọng tâm từng chi tiết, 

từng phân, tổng đoạn được tính chính xác.  

4. Gia công các chi tiết, phân tổng đoạn chính xác. Do đó các 

chi tiết được cắt chính xác ngay, không để lượng dư lắp ráp 

(chỉ để lượng dư đấu đà).  

5. Hàn lắp bằng mối hàn lót sứ, năng suất cao, tiết kiệm vật tư 

và rút ngắn thời gian thi công.  

6. Áp dụng bệ khuôn xoay khi gia công các phân đoạn mạn. 

Các số liệu cần thiết cho bệ khuôn được phần mềm tạo tự 



động. Bệ khuôn xoay giúp tiết kiệm vật tư bệ khuôn, dễ lắp 

ráp, dễ hàn.  

7. Sử dụng các bản vẽ lắp ráp dạng phối cảnh. Các bản vẽ này 

dễ đọc, giảm nhầm lẫn, làm tăng nhanh tiến độ lắp ráp.  

8. Sử dụng máy trắc đạc laser để kiểm tra kích thước trong quá 

trình lắp ráp. 

2.1.4.4 Quá trình sản xuất của công ty 

  

  

  

  

  

  

  

  

Kiểm tra bảo dưỡng trang thiết bị máy móc  

thiết kế thi công  
Kho 

Gia công các chi tiết dạng ống làm sạch mạ 

Phóng dạng  

Gia công chi tiết phi kim loại nhôm 

Dự tính nhập NVL máy móc thiết bị  

Sơ chế làm sạch tôn 

Làm dưỡng mẫu 

Lấy dấu hạ liệu  

Gia công chi tiết 

Gia công các phân đoạn thẳng 



Lắp ráp các tổng đoạn 

Sơn các tổng đoạn 

Đấu đà 

Lắp ráp hệ trục ,thiết bị máy phụ 

    Hạ thuỷ 

Lắp đặt thiết bị máy chính 

Trang trí nội thất  

Máy lắp đặt hệ thống ống , điện và thiết bị hàng hải 

Thiết kế kỹ thuật 

nghiệm thu chạy   thử 

 Sơn trang trí 

Bàn giao tàu 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

(S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ đóng míi tµu biÓn) 

2.1.6 Hoạt động markting trong doanh nghiệp 

2.1.6.1 Môi trƣờng kinh tế quốc tế  

Công ty cổ phần thương mại và đóng tàu Đại Dương 

cũng giống như bất kỳ một doanh nghiệp nào trong nước, đó 

là đều chịu ảnh hưởng của môi trường kinh tế quốc tế. Các ảnh 

hưởng đó thể hiện ở quan hệ giữa chính phủ nước ta với các 

nước khác. Thể hiện ở sự tác động của nền kinh tế thế giới dù 

ít nhiều tới các doanh nghiệp nói chung và Công ty nói riêng. 



Đặc biệt là đầu năm 2007 Việt Nam đã trở thành thành 

viên chính thức của tổ chức WTO. Có được những quan hệ 

kinh tế bình đẳng hơn với các nước và với phương châm sẳn 

sàng làm bạn với tất cả các nước trên nguyên tắc bình đẳng 

cùng có lợi. Điều đó đã cải thiện rất nhiều quan hệ Việt Nam 

trên trường quốc tế theo hướng có lợi cho doanh nghiệp trong 

nước. Các doanh nghiệp trong nước nói chung và công ty nói 

riêng sẽ có cơ hội hơn trong việc liên doanh liên kết với doanh 

nghiệp hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến từ các nước phát 

triển đặc biệt là các nước có ngành công nghiệp đóng tàu phát 

triển như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Ba Lan….. 

Quá trình hội nhập kinh tế quốc tế một mặt mang lại 

những cơ hội cho các doanh nghiệp song nó cũng mang đến 

những thách thức to lớn là sự cạnh tranh quyết liệt của công ty 

vận tải nước ngoại với công nghệ hiện đại. Điều này đòi hỏi 

lãnh đạo và cán bộ công nhân viên của công ty phải nhận thức 

được tầm quan trọng của việc nâng cao chất lượng lao động, 

máy móc, quản lý….Qua đó không ngừng hoc hỏi, tự đổi mới 

mình tạo nên sức bật trong kinh doanh nhất là trong giai đoạn 

hiện nay. 

2.1.6.2 Môi trƣờng kinh tế quốc dân 

các nhân tố ảnh hưởng đến môi trường kinh tế quốc dân 

tác động  



2.1.6.2.1 Các nhân tố về kinh tế 

Ta có biểu đồ tăng trưởng và thất nghiệp của Việt Nam 

qua những năm gần đây: 

Qua 

biểu đồ cho 

ta thấy: 

Khủng 

hoảng kinh tế - 

tài chính thế giới 

cũng là một cú 

sốc mạnh từ bên 

ngoài đã cộng hưởng và nhanh chóng đưa nước ta vào  suy thoái của chu kỳ. 

Tăng trưởng GDP giảm xuống chỉ còn 6,2% năm 2008, thất nghiệp tăng lên 

4,6%. Và theo dự báo gần đây của cục thông kế cho rằng tăng trưởng GDP năm 

2009 có thể chỉ còn khoảng 4% và thất nghiệp sẽ ở mức rất cao. Do đó co thể 

nói năm nay là năm rất khó khăn cho nên kinh tê nước nhà và ảnh hưởng trực 

tiếp tới các doanh nghiệp trong nước trong đó có công ty cổ phần thương mại và 

đóng tàu Đại Dương. 

Tuy nhiên nếu nhìn lại tình hình chung của nền kinh tế 

Việt Nam trong vòng 5-6 năm qua, sẽ thấy Việt Nam đang 

trên đà tiến triển. 

Trên bảng xếp hạng 2008, Việt Nam có tỷ lệ tự do kinh tế 

đạt 49,8%, đứng thứ 135 trên tổng số 157 quốc gia, và thứ 25 

trong số 30 nước trong vùng Châu Á -Thái Bình Dương. Đây 

cũng là thành quả đáng khích lệ cho nền kinh tế Việt Nam 

trong những năm vừa qua 

  

 

Biểu đồ tăng trưởng và thất nghiệp trong các chu kỳ kinh doanh 



2.1.6.2.2 Các nhân tố chính trị pháp luật 

Sự ổn định về chính trị và sự nhất quán về các chính sách 

lớn của Đảng và Nhà nước, tạo điều kiện thu hút vốn đầu tư 

của cả trong và ngoài nước, tạo điều kiện thuận lợi cho các tập 

đoàn, công ty làm ăn buôn bán với các doanh nghiệp trong 

nước làm tăng nhu cầu vận chuyển, xuất nhập khẩu hàng hóa. 

Hệ thông pháp luật ngày càng hoàn thiện, tạo hành lang 

pháp lý thông thoáng cho các nhà đầu tư vào Việt nam, bên 

cạch những điều kiện thuận lợi kể trên con phải kể đến một số 

đe dọa với các công ty như: Các quy định về hàng hải và an 

toàn cho con người lao động của nhà nước ngày càng chặt chẽ. 

Điều này đòi hỏi công ty ngày càng phải đầu tư thêm nữa các 

hệ thống cảnh báo nguy hiểm, đảm bảo an toàn trong sản xuất 

kinh doanh. 

2.1..6.2.3 Các nhân tố công nghệ 

Đây là nhóm nhân tố có vai trò ngày càng quan trọng và 

là một trong số nhân tố quyết định đến sự thành công của 

doanh nghiệp. Tiến bộ khoa học và công nghệ ảnh hưởng đến 

chi phí và thời gian sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.  

2.1.6.2.4 Các nhân tố tự nhiên 

Do hoạt động sản xuất của công ty phải làm viêc trong 

điều kiện sóng gió lênh đênh trên biển thường xảy ra nhiều 

giông bảo nên ảnh hưởng rất nhiều vào điều kiện khí hậu. 



Những biến đổi thất thường vào thời tiết sẽ ảnh hưởng trực 

tiếp đến chi phí dự trữ, tiến độ công trình và có khi còn ảnh 

hưởng đến tính mạng của công nhân. Để khắc phục những tác 

động xấu của thời tiết giảm bớt thiệt hại công ty cần đầu tư hệ 

thống bảo hộ lao động tốt và hiện đại đặc biệt cần lên kế 

hoạch sản xuất phù hợp trong điều kiện khí hậu không thuận 

lợi. 

2.1.6.3 Môi trƣờng ngành 

u. 

.  

 

.  



- -

50.000 DWT.  

.  

2002 - 

2010. 

2010. 

- -

. 

: 



: 

Bảng1:

- 2020 

  

  

  

  

Tàu 

thuyền 

2001-

2010 

2001-

2010 

2010-

2020 

2010-

2020 

Đơn vị 

tính 

chiếc Triệu tấn chiếc Triệu tấn 

Tàu chở 

hàng 

229 1.65 284 2.1 

Tàu 

container 

28 0.47 58 1 

Tàu dầu 37 1.11 43   

  

Bảng 2: 2005-2010 

Đvt: Chiếc 

Loại 

Năm 

2005 

Năm 2010 



Đường biển 59 79 

Đường sông 522 650 

Tổng cộng 581 729 

  

Bên cạnh sự phát triển của ngành đóng tàu Việt Nam cũng 

phải bộc lộ vấn đề: 

về công nghệ: phần lớn máy móc, vật tư đóng tàu đều 

phải nhập khẩu dẫn đến năng lực cạnh tranh của ngành chưa 

cao, giá trị gia tăng trong sản phẩm không lớn, chỉ khoảng 

30%.  

 Do khủng hoảng tài chính toàn cầu, hầu hết các dự án 

đóng tàu hiện nay đều bị chậm tiến độ. Nhiều dự án đã phải 

hủy bỏ hoặc bị đình trệ, khiến nhiều cơ sở đóng tàu gặp khó 

khăn trong việc tìm nguồn vốn duy trì sản xuất.  

Một sự mất cân đối khác nữa là tỷ lệ giữa nhà máy đóng 

tàu và cơ sở sửa chữa tàu biển. Theo Cục Đăng kiểm Việt 

Nam, trong số 128 cơ sở đóng tàu trên cả nước thì số cơ sở có 

thể sửa chữa tàu biển có trọng tải từ 6.500 tấn trở lên chỉ đếm 

được trên đầu ngón tay. Bàn về mục tiêu đến năm 2010, ngành 

đóng tàu đạt tỷ lệ hội địa hóa 60%, nhiều chuyên gia cho rằng 

phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo, chú trọng xây dựng 

và phát triển các cơ sở nghiên cứu khoa học, thử nghiệm và 

thiết kế tàu thủy. Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác là phát 



triển công nghiệp phụ trợ như luyện kim, chế tạo thép, chế tạo 

động cơ và các dịch vụ kỹ thuật hàng hải…  

Tóm lại là còn quá nhiều việc phải làm, trong khi thời 

hạn mà chỉ tiêu đặt ra thì đã gần kề. 

2..1.6.4         Đối với doanh nghiệp .  

    Thị trường và khách hàng của công ty: 

Công ty cổ phần thương mại và đóng tàu Đại Dương là 

công ty mới được thành lập nên công ty sẽ cố gắng tìm kiếm 

những hợp động vừa tầm và sẵn sàng thực hiện những hợp 

đồng nhỏ bị các doanh nghiệp lớn khước từ, đặc biệt trong 

thời gian rãnh rỗi công ty có thể nhận những hợp động gia 

công từ các công ty lớn khác để vừa tăng thu nhập vừa giữ 

đươc lượng công nhân nâng tay nghề cho đội ngũ công nhân. 

Ngoài ra, công ty còn mở rộng công tác hợp tác với 

những công ty đóng tàu ngoại tỉnh và ngoài quốc gia nhằm tìm 

kiếm được nhiều hợp đông có kinh tế  hơn trong tương lại. 

Khách hàng mà công ty hướng tới:  

     + Khách hàng thường xuyên 

     + Khách hàng tiềm ẩn 

   Bảng 3: Danh s¸ch c¸c kh¸ch hµng chÝnh cña  C«ng 

ty 

  

STT Kh¸ch hµng 

1 C¸c c«ng ty trùc thuéc tæng c«ng ty(vinashin) 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

    Đối tượng cạnh tranh trực tiếp:  

 Với vị trí như hiện nay công ty có thể gặp phải những 

đối thủ cạnh tranh chủ yếu đó là: Nhà máy đóng tàu Nam 

Triệu, Nhà máy đóng tàu Phà Rừng, nhà máy đóng tàu Bạch 

Đằng, công ty đóng tàu Hồng Hà thuộc bộ quốc phòng….Do 

những nhà máy này có nhiều lợi thế hơn hẳn công ty về mọi 

mặt như: trình độ chuyên môn, quy mô sản xuất và bề dày lịch 

sử.Vì thế muốn cạnh tranh được với họ đòi hỏi công ty cần 

phải có những chiến lược và kế sách hợp lý để chiếm lĩnh thị 

trường tạo dựng thương hiệu. 

Một số đối thủ cạnh tranh điển hình: 

C«ng ty ®ãng tµu B¹ch §»ng: 

¦u ®iÓm:    

+ Dung lîng thÞ trêng lín 

2 Tæng c«ng ty hµng h¶i ViÖt Nam (vinalines) 

3 C«ng ty vËn t¶i trung ¬ng(vinafco) 

4 C«ng ty Marina Hµ Néi 

5 C¸c c«ng ty vËn t¶i biÓn 

6 C«ng ty x©y dùng, l¾p m¸y 

7 C«ng ty th¬ng m¹i 

8 C«ng ty xuÊt nhËp khÈu 



          + Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cao 

          + Lµ ®èi thñ c¹nh tranh lín 

          + Cã truyÒn thèng ®ãng tµu l©u ®êi 

          + Cã vÞ trÝ ®Þa lý thuËn lîi cho viÖc ®ãng tµu nh gÇn 

s«ng lín 

          + Cã quy m« lín h¬n víi ®µy ®ñ c¸c ph¬ng tiÖn s¶n 

xuÊt ®îc trang bÞ hiÖn ®¹i 

          + Kh«ng ngõng tiÕp thu c«ng nghÖ míi,khoa häc 

kü thuËt hiÖn ®¹i 

          + C«ng ty cã lùc lîng kü s vµ c«ng nh©n viªn cã 

tr×nh ®é cao 

          + Hµng n¨m C«ng ty lu«n t¹o ®îc nh÷ng s¶n phÈm 

míi,cã chÊ lîng tètvµ cã søc c¹nh tranh trªn thÞ trêng 

          + uy tÝn vµ th¬ng hiÖu cña C«ng ty lu«n ®îc ®¸nh 

gi¸ lµ cao. 

Nhîc ®iÓm: HiÖn nay C«ng ty ®ãng tµu B¹ch §»ng ®ang 

gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ vèn.Trong mÊy n¨m gÇn ®©y C«ng 

ty cã chiÕn lîc ph¸t triÓn t¨ng tèc trong ngµnh ®ãng tµu ViÖt 

Nam . 

Nhµ m¸y söa ch÷a tµu biÓn Phµ Rõng: Lµ mét doanh 

nghiÖp nhµ níc trùc thuéc VINASHIN.Lµ mét c«ng tr×nh hîp 

t¸c gi÷a chÝh phñ viÖt Nam vµ PÇn Lan. LÜnh vùc ho¹t ®éng 

chÝnh lµ söa ch÷a tµu biÓn.Nhng tõ n¨m 1993 ®Õn nay nhµ m¸y 



®îc giao nhiÖm vô gia c«ng cÊu kiÖn thÐp,ph¸ dì tµu cò,dÞch 

vô hµng h¶i,bèc xÕp hµng ho¸ t¹i cÇu tµu t¹i nhµ m¸y. 

 ¦u ®iÓm:  

          + Nguån nh©n lùc cã tr×nh ®é cao 

          + C¬ së h¹ tÇng vµ trang thiÕt bÞ ®Çy ®ñ,hiÖn ®¹i,kÕt 

hîp víi ph¬ng ch©mho¹t ®éng lµ “Kh¸ch hµng lµ trung 

t©m,chÊt lîng s¶n phÈm lµ yÕu tè hµng ®Çu”. 

          + Lµ nhµ m¸y cã quy m« nhá nhng ph¹m vi lín. 

          + S¶n phÈm cña nhµ m¸y lu«n ®¹t chÊt lîng cao vµ 

uy tÝn kh«ng nh÷ng ®èi víi kh¸ch hµng trong níc mµ cßn 

®èi víi kh¸ch hµng quèc tÕ. 

+ C«ng nghÖ söa ch÷a tµu tr¶i qua nhiÒu c«ng ®o¹n tÝnh 

®ång bé trong s¶n xuÊt cao, yªu cầu vÒ kü thuËt chÊt lîng s¶n 

phÈm ë tr×nh ®é rÊt cao vµ phøc t¹p v× s¶n phÈm ho¹t ®éng tren 

biÓn c¶ ®åi hái rù an toµn trong s¶n xuÊt. V× vËy quy tr×nh 

c«ng nghÖ thêng rÊt phøc t¹p kiÓu liªn tôc,chu kú dµi. 

V× hä cã lîi thÕ h¬n h¼n C«ng ty vÒ bÒ dµy  thµnh tÝch, 

kinh nghiÖm. Do ®ã c«ng ty muèn c¹nh tranh ®îc víi c¸c ®èi 

thñ hiÖn nay th× c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chiÕn lîc c¹nh tranh 

phï hîp dÓ cã thÓ chiÕm lÜnh ®îc thÞ trêng trong níc trong lÜnh 

vùc kinh doanh  vµ chÕ t¹o . 

    Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 

Đó chính là các doanh nghiệp có thế ra nhập ngành trong 

tương lai vì vậy công ty cần có những chiến lược và kế hoạch 



sản xuất sản phẩm kinh doanh trong tương lai thật hợp lý để 

vừa có thể cạnh tranh với các doanh nghiệp sừng sỏ lại vừa 

ngăn cản và cạnh tranh với các doanh nghiệp mới ra nhập 

ngành. 

    Nhà cung ứng: 

Đối với mỗi doanh nghiệp thì vấn đề cung ứng nguyên 

nhiên vật liệu đầu vào lúc nào cũng là một vấn đề luôn được 

ưu tiên đặt lên hàng đầu vì nó không những ảnh hưởng trực 

tiếp tới tiến độ sản xuất mà ảnh hưởng trực tới lợi nhuận của 

doanh nghiệp. Nhất là trong điều kiện hiện nay khi ngành 

đóng tầu của chúng ta đang thiếu rất nhiều các nhà máy phụ 

trợ cho ngành đóng tàu như: luyện kim, chế tạo thép, chế tạo 

động cơ và các dịch vụ kỷ thuật hàng hải… Hầu hết các trang 

thiết bị, nguyên vật liệu đều phải nhập từ nước ngoài đó là 

những điều bất lợi đối với ngành đóng tàu Việt Nam nói 

chung và Công ty nói riêng. 

Vì vậy công ty cần tạo mối quan hệ chặt chẽ với bạn 

hàng lâu năm và mở rộng quan hệ với các nhà cung ứng khác 

nhằm đa dạng hóa  nguồn cung cấp nguyên vật liệu giảm thiểu 

chi phí tăng lợi nhuận và không bị ép giá khi nguyền nguyên 

liệu bị hạn hẹp. 

các nhà cung cấp chính hiện nay của công ty : 



- Công ty sản xuất thép của nga và một số công ty ở 

Đông Âu 

- Một số công ty và các nhà phân phối nguyên liệu, vật tư 

thiết bị trong nước. 

Bảng4 : Một số nhà phân phối nguyên vật liệu chủ yếu: 

Stt Tên công ty 

1 Công ty TNHH TM vật tư thiết bị Hà Phương 

2 

CNHP- Công ty CPKT tàu công trình thủy 

Vinashin 

3 

Công ty TNHH TM vận tải và vật tư kim khí 

công thành 

4 Công ty TNHH TM vật tư kim khí Đồng Gia 

5 Công ty TNHH thép Thanh Bình H.T.C 

6 Công ty TNHH công nghệ và thiết bị hàn 

7 Công ty TNHH TM  vận tải Phú Hải 

8 Công ty xăng dầu khu vực III 

9 

Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Việt 

Trung 

  

    Sản phẩm thay thế.  

 Như chúng ta đã biết tình trạng suy thoái kinh tế toàn thế 

giới khiến các kỳ vọng về nhu cầu vận tải trong tương lai bị 

đảo lộn. Với nhu cầu vận tải giảm sút, người ta không cần đến 

nhiều tàu biển như đã dự tính. Mà họ sẽ có nhiều sự lựa chọn 



sang các phương tiện khác như: đường bộ và đường sắt và 

hàng không.   

Hơn nữa, giá dầu thô trên thế giới đảo chiều, trở về với mức 

giá rẻ mạt khoảng 40 đô la một thùng. Với mức giá thấp như 

vậy, nhu cầu đối với các loại khí hóa lỏng sẽ giảm đi, cũng 

như các dự án khai thác dầu ở vùng nước sâu ngoài đại dương 

sẽ phải đình lại. Đến lượt nó, các tác động này lại làm cho nhu 

cầu mua các loại tàu chở dầu, chở khí hóa lỏng cũng như các 

phương tiện khai thác dầu nổi trên Đại Dương bị thu hẹp. Kết 

cục là các hợp đồng đóng tàu mới sẽ không còn xuất hiện 

nhiều như trước. 

    Chiến lược marketing trong doanh nghiệp: 

Công ty cổ phần thương mại và đóng tàu Đại Dương 

cũng giống như mọi công ty khác đó là công ty cũng sử dụng 

chiến lươc marketing hỗn hợp 4p (marketing mix). Bao gồm 4 

yếu tố: : Sản phẩm (product), Giá (price), Xúc tiến thương mại 

hay Truyền thông (promotion) và Kênh phân phối (place). 

Sản phẩm( product): 

Trong những năm vừa qua công ty không ngừng nâng 

cao,cải tiến chất lượng, mẫu mã sản phẩm, đổi mới trang thiết 

bị góp phần tăng doanh thu sản phẩm sản xuất ra, đảm bảo 

thời gian hoàn thành sản phẩm, thường xuyên đưa ra các thiết 



kế mẫu mã mới nhất có tính năng vượt trội, tiện lợi và hoàn 

thành trong thời gian ngắn nhất. 

Giá (price) 

“Giá” luôn là tâm điểm của mọi khách hàng và nhà sản 

xuất vì vậy làm thể nào để khách hàng có thể chấp nhận đặt 

hàng mà nhà sản xuất vẫn có lợi nhuận đó là một bài toán khó. 

Trong khi công ty mới ra nhập ngành còn  gặp rất nhiều khó 

khăn về mọi mặt. Để cạnh tranh được với những đối thủ cạnh 

tranh như hiện nay công ty đã thực hiện những chiến lược về 

giá: 

Công ty áp dụng hệ thống giá ưu đãi, linh hoạt, áp dụng 

cho mọi lĩnh vực, ngành nghề và đối với các khách hàng. 

Đối với khách hàng truyền thống hoặc khách hàng đặt 

hàng với số lượng lớn thì có mức giá ưu đãi riêng như: giảm 

giá từ 0.5 - 1% giá trị đơn đặt hàng. 

Về hình thức thanh toán: công ty có nhiều hình thức đề 

khách hàng có thể lựa chọn: Hình thức trả chậm, trả ngay, trả 

từng phần, tín dụng…. 

Xúc tiến thương mại hay Truyền thông (promotion) 

Xúc tiến thương mại và tuyên truyền và yếu tố rất quan 

trọng gắn kết nhà sản xuất và khách hàng. Nhất là trong thời 

kỳ hiện nay quảng bá thương hiệu là yếu tố sống còn quyết 

định đến sự phát triển của doanh nghiệp. Nếu một sản phẩm 



tốt nhưng không được mọi người biết đến thì cũng coi là sự 

thất bại trong kinh doanh. 

Vì vậy công ty cổ phần thương mại và đóng tàu Đại 

Dương đã rất chú trọng đến vấn đề quảng bá hình ảnh công ty 

mình cụ thể: 

+ Ngay từ tên của công ty đá cho ta biêt được hình thức 

tổ chức và chức năng và nhiệm vụ của công ty. 

+ Công ty tạo website riêng, thuận tiền cho những ai muốn 

tìm hiểu về công ty 

+ Công ty cũng quảng bá hình ảnh của mình trên báo 

điện tử và báo viết 

+ Công ty tham gia nhiều hội trợ máy móc trên toàn 

quốc…. 

Kênh phân phốí( place) 

Kênh phân phối cũng là một trong những yếu tố quan 

trọng trong quá trình tiêu thụ sản phẩm, làm thế nào để khách 

hàng và nhà sản xuất tiếp cận với nhau nhanh nhất.  

Ngoài ra kênh phân phối là một công cụ giúp nhà sản 

xuất nắm được thông tin thị trường, hiểu nhu cầu của khách 

hàng, mục đích và cách mà khách hàng sử dụng sản phẩm. Và 

không kém phần quan trọng là thông tin của đối thủ cạnh 

tranh. 



Đối với ngành nghề kinh doanh hiện nay của công ty thì 

kênh phân phối hợp lý nhất là kênh trực tiếp hoặc thông qua 

các nhà phân phối công nghiệp, những doanh nghiệp này sẽ 

phân phối sản phẩm đến khách hàng cuối cùng. 

Công ty cũng có thể cung cấp sản phẩm đến các nhà phân 

phối công nghiệp thông qua đại diện của mình. Hoặc những 

người đại diện này có thể tiếp thị trực tiếp đến khách hàng 

công nghiệp. 

2.1.7 Tình hình nhân sự trong doanh nghiệp 

2.1.7.1 Đặc điểm lao động trong doanh nghiệp 

                                                                                            

    Đvt: Người 

Bảng 5: CƠ CẤU LAO ĐỘNG 

STT Chỉ tiêu 2007 2008 

1  Tổng số lao động 347 350 

2  Theo độ tuổi     

  Dưới 20 tuổi 20 16 

  Từ  21-25 158 161 

  Từ  26-30 123 134 

  Từ 31- 40 34 30 

  Từ 41 - 50 12 9 

3 

Cơ cấu lao động theo khu vực sản 

xuất 

    



  Gián tiếp 51 54 

  Trực tiếp 296 296 

4 Cơ cấu quản lý hành chính     

  Giám đốc 1 1 

  Phó giám đốc 2 2 

  Trưởng - phó phòng ban 22 22 

5 Trình độ     

  Đại học 50 50 

  Cao đẳng 34 35 

  Trung học 23 25 

  Sơ cấp 230 232 

  Lao động phổ thông 10 8 

  

2.1.7.2 Tuyển dụng lao động trong doanh nghiệp 

+) Tiêu chí tuyển dụng 

Lao động là một trong những thành phần không thể thiếu 

trong quá trình sản xuất kinh doanh vag là thành phần mang 

tính chất quyết định. Dù máy móc thiết bị có hoàn hảo đến đau 

đi nữa cũng không thêt tự bản thân nó tạo ra được của cải vật 

chất mà phải có sự tác động của con người vòa nó để biến đổi 

đầu vào thành đầu ra. Do đó, yếu tố lao động là vô cụng quan 

trọng, nó giữ vai trò chủ động trong SXKD. Cũng chính vì thế 

việc sử dụng lao động nhue thế: nào cho hợp lý đóng vài trò 



quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp. 

Chính vì thế trong công tác nhân sự, công ty luôn đề ta 

muc tiêu: 

- 100% nhu cầu tuyển dụng đáp ứng:” Vì công việc mới 

tuyển người, không vì người mà sắp xếp công việc” 

- 100% công tác” Quản trị hành chính” trong công ty 

được đáp ứng và thực thi có hiệu quả. 

- 6 tháng cuối năm tổ chức ít nhất một lần đánh giá, 

chuẩn hóa lại năng lực cán bộ công nhân viên trong công ty. 

+) Phương pháp tuyển dụng 

Công ty tuyển dụng nhân viên theo 2 nguồn: Nguồn nội 

bộ và nguồn bên ngoài. 

Đối với các phòng ban, nhân viên được tuyển dụng theo 

tiến trình: Xét hồ soe xin việc -> Phỏng vấn -> Quyết định 

tuyển chọn -> Tuyển dụng bổ nhiệm. 

Ngoài ra đối với những vị trí chủ chốt quan trọng công ty 

sẽ tiến hành tuyển dụng nội bộ. 

+) Sử dụng và quản lý lao động 

Nhân viên trong công ty làm việc theo chế độ ký hợp 

đồng. Đối với những người công nhân thì 100% được mua bảo 

hiểm tai nạn và trang phục bảo hiểm lao động. Đối với những 



công nhân có tâm huyết, gắn bó lâu dài với công ty đêỳ được 

mua BHXH để mọi người yên tâm lao động sản xuất.. 

Xác định các đoàn thể quần chúng là lực lượng nòng cốt, 

hỗ trợ cho lao động sản xuất và phong trào trong anh em công 

nhân. 

2.7.3 Hình thức lƣơng và thƣởng trong công ty 

    Hình thức trả lương trong công ty. 

        Hệ số lương trong công ty: 

Bảng 6: Hệ số lương trong công ty 

CÊp 

bËc 

HÖ sè 

C«ng nh©n 

Chuyªn 

viªn kü 

s 

Chuyªn 

viªn kü 

thuËt 

C¸n 

sù,kü 

thuËt 

viªn 

Nh©n 

viªn v¨n 

th 

Thî 

tiÖn 

C«ng 

nh©n 

hµn 

s¾t 

1 1.67 1.78 4.00 2.34 1.80 1.35 

2 1.96 2.10 4.33 2.65 1.99 1.53 

3 2.31 2.48 4.66 2.96 2.18 1.71 

4 2.71 2.92 4.99 3.27 2.37 1.89 

5 3.19 3.45 5.32 3.58 2.56 2..07 

6 3.74 4.07 5.65 3.89 2.75 2.25 

7 4.40 4.80   4.20 2.94 2.43 

8       4.51 3.13 2.61 

9         3.32 2.79 

10         3.51 2.97 

11         3.70 3.15 

12         3.89 3.33 
  



Hệ số phụ cấp: 

* Phô cÊp chøc vô: 

- Trëng phßng: 0.3 

- Phã phßng          : 0..2 

- Qu¶n ®èc  : 0.3 

- Phã qu¶n ®èc     : 0.2 

* Phô cÊp c«ng t¸c: 

- C¸n bé gi¸n tiÕp trªn C«ng ty, hÖ sè = 1.5 

Hiện nay công ty trả lương cho công nhân theo hình thức 

trả lương theo thời gian và lương khoán sản phẩm . 

        Trả lương theo thời gian 

Tiền lương theo thời gian được tính trên cấp bậc, thang 

lương và thời gian làm việc thực tế của người lao động. Trả 

lương theo thời gian được áp dụng cho khối lao động gián tiếp 

Ta có công thức tính lương theo thời gian: 

Ltg = 

Lcb x  K x Số ngày làm viêc 

26 

                        Lcb = Lương tối thiểu x hệ số lương 

Trong đó:         Ltg: Lương thời gian 

                        K: Hệ số quy định của công ty 

              Lcb; Lương cơ bản 

              Hsl: Hệ số lương 

Phương pháp xác định lương thực tế cho cán bộ công 

nhân viên trong công ty: 



 

= 

 

+ 

 

+ 

) 

  

 

= 

 

- 

 

- 

 

             

Mô tả hình thức trả lương bằng ví dụ như sau: 

. Trong tháng 03 năm anh 

làm được 22 ngày công. Anh được hưởng hệ số lương là 

3,27, hệ số  K= 1,5 

Lương cơ bản là : 540.000 x 3,75 =2.025.000 đồng 

+ Lương theo thời gian của anh  Trình là:  

 = (2.025.000 x 1,5) x 22/26 = 2.570.192đồng 

100% lương cơ bản  = (2.025.000 : 26) x 1 = 77.885 đồng 

75% lương: 

= (2.025.000 : 26) x 75% x 3 = 175.240 đồng 

: 

= 2.570.192 + 77.885+ 175.240 = 2.823.317đồng 

BHXH và BHYT 

= 2.025.000 x 6% = 121.500 đồng 

:  2.823.317 - 

121.500 = 2.701.817 đồng 



 Trả lương theo khoán sản phẩm. 

Trả lương theo khoán sản phẩm chủ yếu vận dụng ở bộ 

phận trực tiếp sản xuất sản phẩm, nhận lương theo sản phẩm 

hoàn thành. 

Ví dụ minh họa:  

Tại tổ gia công của công ty bao gồm 12 lao động. Trong 

tháng 3 năm 2008  tổng khối lượng thành phẩm làm ra là 

 11.487 kg thành phẩm ,  theo quy định của công ty thì 3.650 

đồng/1 cân thành phẩm.   

Như vậy trong tháng mỗi công nhân làm ra được số kg 

thành phẩm 

=11.487 ÷  12 = 957,25 kg 

 Số tiền lương trung bình mỗi công nhân trong tổ được 

hưởng: 

= 957,25 × 3.650 = 3.407.800 đồng 

    Hình  thức thưởng trong công ty 

Tiền thưởng thực chất là một khoản tiền bổ sung cho tiền 

lương. Cùng với tiền lương, tiền thưởng góp phần thoả mãn 

nhu cầu vật chất cho người lao động,và ở một chừng nào đó 

tiền thưởng là một trong cấc biện pháp khuyến khích vật chất 

có hiệu quả nhất đối với người lao động cả về mặt vật chất 

cũng như tinh thần. 



Tiền thưởng đã làm cho người lao động quan tâm hơn 

đến việc tiết kiệm lao động sống cũng như lao động vật hoá, 

đảm bảo chất lượng sản phẩm cao và khẩn trương hoàn thành 

công việc với thời gian ngắn nhất.... Vì vậy công ty ngoài hình 

thức trả lương chính thức còn trả thêm một phần phụ trội do 

làm thêm giờ,hay làm việc ngoài giờ cho cán bộ công nhân 

viên nhằm khích lệ người lao động tăng năng suất lao động 

Công ty có những hình thức thưởng sau: 

- Thưởng năng suất lao động cao. 

- Thưởng chất lượng sản phẩm tốt, giảm tỷ lệ sản phẩm 

hỏng. 

- Thưởng tiết kiệm vật tư. 

- Thưởng sáng kiến. 

- Thưởng theo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Thưởng đảm bảo ngày công cao. 

- Thưởng vì lòng trung thành và tận tâm với doanh 

nghiệp... 

Mức thưởng cụ thể như sau: 

- Thưởng làm thêm giờ ngày bình thường là 150% tiền 

lương giờ ngày bình thường 

- Thưởng làm thêm giờ ngày nghỉ hàng tuần là 200% tiền 

lương giờ ngày bình thường 



-   Thưởng làm thêm giờ ngày nghỉ, lễ là 300% tiền lương 

giờ ngày bình thường 

-Thời giờ làm việc ban đêm tính từ 22 giờ đến 6 giờ trả 

30 của tiền lương của công việc làm ban ngày. 

          - Công ty tính tiền thưởng theo ngày công hệ số lương 6 

tháng một lần và tính theo định mức A,B,C tương ứng theo 

từng mức thưởng. 
  

Bảng 7: Mức thƣởng của nhà máy: 

Năm 2007 Năm 2008 

A: 80.000 đồng A : 100.000 đồng 

B :60.000 đồng B : 80.000 đồng 

C : 40.000 đồng C : 70.000 đồng 
  
  

Tiªu chuÈn xÐt thëng: 

Hµng th¸ng c¨n cø vµo ngµy c«ng lao ®éng, møc ®é hoµn 

thµnh c«ng viÖc vµ ý thøc chÊp hµnh kû luËt lao ®éng, c¸c ®¬n 

vÞ tiÕn hµnh ph©n lo¹i xÐt thëng theo 3 møc A, B, C.     

+) Lo¹i A  

- Kh«ng vi ph¹m néi quy kû luËt lao ®éng C«ng ty ®Ò ra, 

chÊp hµnh tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc ban hµnh. 

- Hoµn thµnh tèt c¸c nhiÖm vô trong kú xÐt thëng, lao 

®éng cã n¨ng suÊt cao, chÊt lîng tèt. 

- Kh«ng cã c«ng nghØ tù do, tù tóc, nghØ c«ng chÕ ®é 

kh«ng qu¸ 4 c«ng / th¸ng. 

+) Lo¹i B  

- Hoµn thµnh nhiÖm vô trong kú xÐt thëng. 



- Kh«ng cã vi ph¹m néi quy kû luËt, chÕ ®é chÝnh s¸ch 

ph¸p luËt Nhµ níc. 

- Kh«ng cã c«ng nghØ tù do, tù tóc, nghØ c«ng chÕ ®é kh«ng 

qu¸ 10 c«ng/ th¸ng. 

+) Lo¹i C  

- Hoµn thµnh nhiÖm vô, c«ng viÖc ®îc giao ë møc thÊp. 

- Kh«ng cã vi ph¹m néi quy kû luËt, chÕ ®é chÝnh s¸ch 

ph¸p luËt Nhµ níc. 

- Kh«ng ®Ó x¶y ra tai n¹n lao ®éng. 

- Thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ sè ngµy c«ng lao ®éng trong 

th¸ng. 

TiÒn thëng nay ®îc th«ng qua c¸c biÓu mÉu cña C«ng ty 

®a ra cho c¸c trëng phßng ®Ó theo dâi trong th¸ng.. C¸n bé 

qu¶n lý cã hoµn thµnh xuÊt s¾c c«ng viÖc vµ cã chÊp hµnh 

nghiªm kû luËt cña C«ng ty 

-  Ngoài ra hàng năm Công ty còn tổ chức di thăm quan 

cho cán bộ công nhân viên, hoạt động này nhằm kích thích và 

động viên tinh thần cho nhân viên trong Công ty vừa mang lại 

hiệu quả trong công việc mà còn nâng cao hiệu quả trong sản 

xuất kinh doanh của Công ty. 

2.2 Phân tích hiệu quả SXKD của công ty 

          2.2.1 Phân tích cơ cấu  tài sản của công ty 

  

  



Bảng 8 : CƠ CẤU TÀI SẢN  

                      

Tài sản 2006 Tỷ  

trọng 2007 
Tỷ  

trọn

g 
2008 

Tỷ  

trọn

g 
Chênh lệch  

năm 2007 với năm 

2006 

Chênh lệch  

năm 2008 với năm 

2007 

Số tiền % số tiền % 
A. Tài sản ngắn hạn 

(100= 

110+120+130+140+15

0) 
22,097,309,7

01 45.4 
22,779,879,2

30 44.6 
28,619,608,8

24 48.8 
682,569,52

9 3.1 
5,839,729,5

94 25.6 

I - Tiền và các khoản 

tƣơng đƣơng với tiền 
1,082,930,86

8 2.2 108,133,850 0..2 259,589,321 0.4 

-

974,797,01

8 
-

90.0 151,455,471 
140.

1 

1. Tiền 
1,082,930,86

8 2.2 108,133,850 0.2 259,589,321 0.4 

-

974,797,01

8 
-

90.0 151,455,471 140.1 

III- Các khoản phải 

thu ngắn hạn 
7,933,968,50

3 16.3 
8,708,775,60

3 17.0 
15,629,294,4

81 26.6 
774,807,10

0 9.8 
6,920,518,8

78 79.5 

1. Phải thu khách hàng 
7,933,968,50

3 16.3 
8,708,775,60

3 17.0 
15,629,294,4

81 26.6 
774,807,10

0 9.8 
6,920,518,8

78 79.5 

IV- Hàng tồn kho 
8,980,150,34

5 18.4 
9,998,168,45

8 19.6 
11,573,300,7

51 19.7 
1,018,018,1

13 11.3 
1,575,132,2

93 15.8 

1. Hàng tồn kho 
8,980,150,34

5 18.4 
9,998,168,45

8 19.6 
11,573,300,7

51 19.7 
1,018,018,1

13 11.3 
1,575,132,2

93 15.8 

V- Tài sản ngắn hạn 

khác 
4,100,259,98

5 8.4 
3,964,801,31

9 7.8 
1,157,424,27

1 2.0 

-

135,458,66

6 -3.3 

-

2,807,337,0

48 
-

70.8 

 4. Tài sản ngắn hạn 

khác 
4,100,259,98

5 8.4 
3,964,801,31

9 7.8 
1,157,424,27

1 2.0 

-

135,458,66

6 -3.3 

-

2,807,377,0

48 
-

70.8 

B. Tài sản dài hạn 

(200=210+220+240+2

50+260) 
26,587,129,2

83 54.6 
28,333,309,7

01 55.4 
30,064,361,4

28 51.2 
1,746,180,4

18 6.6 
1,731,051,7

27 6.1 

II. Tài sản cố định 
26,587,129,2

83 54.6 
28,333,309,7

01 55.4 
30,064,361,4

28 51.2 
1,746,180,4

18 6.6 
1,731,051,7

27 6.1 

1 Tài sản cố định hữu hình 17,534,041,873 36.0 18,960,915,079 37.1 19,833,326,500 33.8 
1,426,873,2

06 8.1 872,411,421 4.6 

      - Nguyên giá 18,640,194,907 38.3 
20,221,950,9

86 39.6 
21,200,000,0

00 36.1 
1,581,756,0

79 8.5 978,049,014 4.8 

      - Giá trị hao mòn lũy 

kế(*) -1,106,153,034 -2.3 -1,261,035,907  -2.5 -1,366,673,500  -2.3 -154,882,873 14.0 -105,637,593 8.4 

4. Chi phí xây dựng cơ 

bản dở dang 
9,053,087,41

0 18.6 
9,372,394,62

2 18.3 
10,231,034,9

28 17.4 
319,307,21

2 3.5 858,640,306 9.2 

Tổng tài sản 
48,684,438,9

84 100.0 
51,113,188,9

31 
100.

0 
58,683,970,2

52 
100.

0 
2,428,749,9

47 5.0 
7,570,781,3

21 14.8 
            

  



Qua bảng cơ cấu tài sản ta thấy qua tổng tài sản của công 

ty tăng đều qua các năm. 

Năm 2007 là 51,113,188,931 đồng tăng 

2,428,749,947đồng ( tương đương với 5%) so với năm 2006 

và năm 2008 tổng tài sản tăng 7,570,781,321 đồng (tương 

đương với 14,8%) so với năm 2007. Như vậy tổng tài sản của 

công ty năm 2008 tăng lên nhiều so với năm 2007. 

Tổng tài sản của công ty tăng lên chủ yếu do những 

nguyên nhân sau: 

Tài sản ngắn hạn và đầu tư ngắn hạn( TSNH VÀ ĐTNH) 

Trong năm 2008 TSNH và ĐTNH là 28.618.608.824 

đồng chiếm tỷ trọng 48,8% trong tổng tài sản và tăng so với 

năm 2007 là 5,839,729,594 đồng (tương đương với 25,6%). 

Năm 2007 TSNH và ĐTNH là 22.779.879.230 đồng chiếm tỷ 

trọng là 44,6% trong tổng tài sản và tăng so với 2006 là 

682,569,529 đồng( tương đương với 3,1%). Qua đây ta thấy 

TSNH và ĐTNH của công ty qua các năm đều tăng chứng tỏa 

khả năng thanh toán của tài sản tăng. 

+ Tiền và các khoản tương đương với tiền năm 2008 so 

với năm 2007 tăng 151.455.471 đồng (tương đương với 

140,1%) trong khi năm 2007 thì khoản mục này lại giảm 

tương đối lớn so với năm 2006 là -974.797.018 đồng( tương 

đương với mức giảm là 90%) điều đó chứng tỏa trong nhưng 



năm qua thì khoản mục này của công ty có tăng giảm không 

đều do đó công ty cần có những chính sách thích hợp để thuận 

lợi trong quá trình thanh toán và giao dịch. 

+ Hàng tồn kho (HTK) chiếm tỷ trong cao trong tổng tài 

sản, năm 2008 chiếm 19,7%,năm 2007 là 19,6%, năm 2006 là 

18,4% . Ta thấy HTK năm 2008 tăng với năm 2007 với số tiền 

là 1.575.136.293 đồng với tỷ lệ tăng là 15,75%.  Năm 2007 

tăng so với năm 2006 là 1,018,018,113 đồng( tương ứng tăng 

11.3%). 

 Qua đây ta thấy tốc độ tăng hàng tồn kho qua các năm là 

tương đương nhau. Mức tăng này là do hợp đồng sản xuất kéo 

dài từ năm này sang năm khác nên phải yêu cầu lớn lượng 

hàng dự trữ nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ . Tuy nhiên công 

ty cần hoàn tất hợp đồng nhanh chóng để tránh tình trạng ứa 

đọng vốn và phải bỏ thêm một số chi phí bảo quản cất giữ làm 

mất đi tính linh hoạt và hoạt động đầu tư ngắn hạn co hiệu 

quả. 

+ Các khoản phải thu của công ty tăng nhanh năm 2008 

chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản là 26,6% , năm 2007 là 

17,0%, năm 2006 là 16,3% và tỷ lệ tăng  năm 2008 với năm 

2007 là  6,920,518,878 đồng (tương ứng tăng là 79,47%) và 

năm 2007 tăng so với năm 2006 là 774.807.100 đồng ( tương 

ứng tăng 9,8%). Đây là mức tăng khá cao. Điều đó chứng tỏa 



doanh nghiệp thực hiện chưa tốt công tác thu hồi công nợ. Do 

vậy công ty cần có biện pháp để tăng cường các khoản thu hội 

nợ, đẩy mạnh tốc độ lưu chuyển vốn lưu động. 

Tài sản dài hạn(TSDH) 

Nhìn vào bảng số liệu ta thấy qua hai năm 2007 và năm 

2008 thì TSDH đều chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài 

sản :Năm 2006 chiếm 54,6%, năm 2007 TSDH chiếm 55,4% 

và đến năm 2008 thì TSDH chiếm 51,23%. TSDH năm 2008 

tăng so với năm 2007  1.731.051.727 đồng tương ứng với tỷ lệ 

tăng là 6,11%, năm 2007 tăng so với năm 2006 là 

1,746,180,418 đồng (tương ứng tăng 6,6%). 

Ta thấy TSDH tăng lên chủ yếu là do sự tăng lên của 

TSCĐ. TSCĐ tăng lên qua các năm điều này là do nhà máy đã 

đầu tư mua sắm TSCĐ, máy móc thiết bị phục vụ cho các hợp 

đồng đóng mới. Cụ thể TSCĐ năm 2008 là 30.064.361.428 

đồng chiếm tỷ trọng 51,23% trong tổng tài sản, Năm 2007 

TSCĐ là 28.333.309.701 đồng chiếm tỷ trọng là 55,4% trong 

tổng tài sản và năm 2006 là 54,6%. 

2.2.2 Phân tích cơ cấu  nguồn vốn 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

Bảng 9  : CƠ CẤU NGUỒN VỐN 

                      

Nguồn vốn 2006 
Tỷ  

trọn

g 
2007 Tỷ  

trọng 2008 Tỷ  

trọng 
Chênh lệch  

năm 2007 với năm 

2006 

Chênh lệch  

năm 2008 

với năm 

2007 

Số tiền % số tiền % 

I- Nợ ngắn hạn 
12,738,796,4

54 41.7 
11,841,492,

998 35.1 
14,802,773,8

30 40.0 

-

897,303,45

6 -7.0 
2,961,280,8

32 
25.

0 

1. Vay ngắn hạn 
5,387,954,46

3 17.6 
6,094,023,3

95 

18.

1 
9,897,900,00

0 26.7 
706,068,93

2 13.1 
3,803,876,6

05 
62.

4 

2. Phải trả người bán 1,975,342,785 6.5         

-

1,975,342,7

85 
-

100.0     

4. Thuế và các khoản phải 

nộp cho nhà nước 394,939,206 1.3 197,469,603 0.6 89,460,010 0.2 -197,469,603 -50.0 -108,009,593 

-
54.

7 

9. Các khoản phải trả, phải 
nộp ngắn hạn khác 4,980,560,000 16.3 5,550,000,000 16.5 4,815,413,820 13.0 569,440,000 11.4 

-

734,586,18
0 -13.2 

II- Nợ dài hạn 
5,400,983,00

0 17.7 
5,550,000,0

00 16.5 
6,830,000,00

0 18.4 
149,017,00

0 2.8 
1,280,000,0

00 
23.

1 

4. Vay và nợ dài hạn 
5,400,983,00

0 17.7 
5,550,000,0

00 16.5 
6,830,000,00

0 18.4 
149,017,00

0 2.8 
1,280,000,0

00 
23.

1 

B- Vốn chủ sở 

hữu(400=410

+430) 
30,544,659,5

30 
100.

0 
33,721,695,

933 100.0 
37,051,196,4

22 100.0 
3,177,036,4

03 

10.

4 
3,329,500,4

89 9.9 

I- Vốn chủ sở hữu 
30,544,659,5

30 
100.

0 
33,721,695,

933 100.0 
37,051,196,4

22 100.0 
3,177,036,4

03 10.4 
3,329,500,4

89 9.9 

1. Vốn đầu tư của chủ 
sở hữu 

28,987,786,5
64 94.9 

30,897,002,
488 91.6 

33,496,402,4
88 90.4 

1,909,215,9
24 6.6 

2,599,400,0
00 8.4 

9. Quỹ khác thuộc vốn 

chủ sở hữu 
1,556,872,96

6 5.1 
2,824,693,4

45 8.4 
2,824,693,44

5 7.6 
1,267,820,4

79 81.4 0 0.0 

10. Lợi nhuận sau thuế 

chưa phân phối         730,100,489 2.0 0   730,100,489   



Tổng nguồn vốn 
30,544,659,5

30 
100.

.0 
33,721,695,

933 100.0 
37,051,196,4

22 100.0 
3,177,036,4

03 10.4 
3,329,500,4

89 9.9 

  

  

  

Qua bảng cơ cấu và diễn biến nguồn vốn ta thấy : 

Trong cả ba năm ( 2006,2007,2008) nợ phải tra đều chiếm tỷ 

trọng lớn trong tổng nguồn vốn. 

So sánh số liệu năm 2007 và năm 2008 ta thấy nguồn vốn 

công ty cổ phần thương mại và đóng tàu Đại Dương có sự 

tăng lên tương đối đó là 7.570.781.321 iđồng với tỷ lệ tăng là 

14,8% .Nguyên nhân của sự tăng này là do: 

Nợ phải trả của công ty năm 2008 tăng  so với năm 2007 

tăng 2.961.280.832 

đồng với tỷ lệ tăng là 25 % nhưng vào năm 2007 công ty đã 

giảm bớt được khoản nợ so với năm 2006 là 897.303.456 đồng 

(tương ứng với giảm 7%) .Trong nợ phải trả thì nợ ngăn hạn 

và nợ dài hạn chiếm tỷ trọng không tương nhau :  

Năm 2006 nợ ngắn hạn là 12.738.796.454 đồng chiếm 26,2% 

trong tổng nguồn vốn trong khi đó nợ dài hạn chỉ chiếm 

11,1% trong tổng nguốn vốn của công ty. 

Năm 2007 nợ ngắn hạn chiếm 23,2% trong tổng nguồn vốn 

trong khi đó nợ dài hạn chỉ chiếm 10,9% trong tổng nguốn 



vốn của công ty và năm 2008 nợ ngắn hạn là 25,2% trong tổng 

nguồn vốn khi nợ dài hạn là 11,6%. 

Trong nợ phải trả thì nợ ngắn hạn và nợ dài hạn có xu 

hướng tăng đều qua các năm và chiếm tỷ trọng lớn nhằm mục 

đích đảm bảo cho nhu cầu sản xuất, khả năng chi trả của 

doanh nghiệp khi giá nguyên liệu tăng và mua sắm thiệt bị sản 

xuất. 

Trong tổng nguồn vốn của công ty thì vốn chủ sở hữu 

chiếm tỷ trong lớn và tăng đều qua các năm. Năm 2007 vốn 

chủ sở hữu là 33.721.695.933 tỷ chiếm tỷ trọng là 66,0 % và 

năm 2008 vốn chủ sở hữu là 37 051 196 422 tỷ chiếm tỷ trọng 

là 63,14% như vậy ta thây năm 2008 vốn chủ sở hưu tăng 

3.329.500.489 tỷ với tỷ lệ tăng là 9,9% và năm 2007 vốn chủ 

sở hữu tăng so với 2006 là 3.177.036.403 đồng tương ứng với 

tỷ lệ tăng là 10,4%. 

Vậy với cơ cấu này giúp công ty có thể chủ động được 

nguồn vốn kinh doanh không phải lệ thuộc nhiều khi tình hình 

kinh tế biến động  

2.2.3 Phân tích diễn biến hiệu quả sản xuất kinh 

doanh. 

2.2..3.1 Phân tích kết quả sản xuất kinh doanh 

BẢNG 10: KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

            Đơn vị tính: VNĐ 



Chỉ tiêu Năm2006 Năm2007 Năm2008 

Chênh lệch năm 2007 

so năm 2006 
Chênh lệch năm 2008 

so với năm 2007 

Số tiền 
% Số tiền % 

1. Doanh thu bán hàng 

và cung cấp dịch vụ 21,786,564,890 28,951,919,304 59,384,530,662 7,165,354,414 32.89 30,432,611,358 105.11 

2. Các khoản giảm trừ 

doanh thu               

3. Doanh thu thuần 21,786,564,890 28,951,919,304 59,384,530,662 7,165,354,414 32.89 30,432,611,358 105.11 

4. Giá vốn hàng bán 20,603,456,672 28,037,256,214 57,507,231,425 7,433,799,542 36.08 29,469,975,211 105.11 

5. Lợi nhuận gộp 1,183,108,218 914,663,090 1,877,299,237 -268,445,128 -22.69 962,636,147 105.24 

6. Doanh thu hoạt động 

tài chính 360,000,000 270,000,000 387,517,574 -90,000,000 -25.00 117,517,574 43.53 

7. Chi phí tài chính 560,564,453 245,465,198 400,233,145 -315,099,255 -56.21 154,767,947 63.05 

     - Lãi vay 435,780,000 245,445,190 210,556,325 -190,334,810 -43.68 -34,888,865 
-

14..21 

8 Lợi nhuận từ hoạt 

động tài chính -200,564,453 24,534,802 -12,715,571 225,099,255 
-

112.23 -37,250,373 
-

151.83 

8. Chi phí bán hàng 263,450,530 199,863,924 464,007,920 -63,586,606 -24.14 264,143,996 132.16 

9. Chí phí quản lý 237,891,231 169,220,321 432,452,165 -68,670,910 
-

28..87 263,231,844 155.56 

10.Lợi nhuận từ hoạt 

động kinh doanh 481,202,004 570,113,647 968,123,581 88,911,643 18.48 398,009,934 69.81 

11. Thu nhập khác               

12. Chi phí khác               

13 Lợi nhuận khác               

14. Lợi nhuận trước 

thuế 481,202,004 570,113,647 968,123,581 88,911,643 18.48 398,009,934 69.81 

15. Thuế thu nhập phải 

nộp 134,736,561 159,631,821 271,074,603 24,895,260 18.48 111,442,782 69.81 

16. Lợi nhuận sau thuế 346,465,443 410,481,826 697,048,978 64,016,383 18.48 286,567,152 69.81 

(Nguồn: Phòng TC-KT) 

Qua bảng kết quả hoạt động kinh doanh ta thấy lợi nhuận 

sau thuế năm 2008 so với năm 2007 tăng 286.567.152 đồng 

tương ứng với tỷ lệ tăng là 69,81%. Năm 2007 lợi nhuận sau 



thuế tăng so với 2006 là 64.016.383 đồng tương ứng với 

18,48%.  

Ta thấy tổng doanh thu các năm đều tăng, năm 2008 tổng 

doanh thu là 59 384.530.662 tỷ tăng so với năm 2007 là 

30.432.611.358 đồng tương đương với mức tăng là 105,11% 

và năm 2007 tăng so với năm 2006 là 7.165.354.414 đồng 

tương ứng với 32,98.  Lý giải cho điều này đó là do công ty 

nhân được nhiều đơn đặt hàng hơn. 

So với năm 2007 và năm 2006 doanh thu tăng 32,98% 

còn giá vốn tăng 36,08 % do đó ta thấy tốc độ tăng giá vốn lớn 

hơn tốc độ tăng doanh thu, xét tỷ số này ta được: 36,08/32,29 

=1,1 lớn hơn 1. Điều đó chứng tỏa giá vốn của doanh nghiệp 

còn cao sẽ dẫn đến tăng chi phí sản xuất, tăng giá thành sản 

phẩm và do đó giảm lợi nhuận.Vì thế doanh nghiệp cần tiền 

hành các biện pháp nhằm giảm giá vốn hàng bán để tăng lợi 

nhuận .Tuy nhiên trong năm 2008 doanh thu của công ty tăng 

105,11% và tôc độ tăng của giá vốn (105,11%), ta thấy tốc tộc 

tăng giá vốn cao ngang bằng tốc độ tăng doanh thu và xét tỷ 

số giữa tốc độ tăng giá vốn với tốc độ tăng doanh thu ta được: 

105,11/ 105,11 = 1. Điều đó chứng tỏa trong năm 2008 doanh 

nghiệp đã cải thiện được tình hình giá thành sản phẩm tốt hơn 

so với năm 2007. 



Trong năm 2008 chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 

246.231.844 đồng  tương ứng với tỷ lệ tăng là 155,56% lớn 

hơn tốc độ tăng của doanh thu (105,11%). xét tỷ số giữa tốc 

độ tăng chi phí quản lý và tôc độ tăng chi phí doanh thu ta có 

155,56/ 105,11 = 1,48 lớn hơn 1. Điều này chứng tỏa doanh 

nghiệp chưa  tiết kiệm được chi phí quản lý doanh nghiệp. Tuy 

nhiên chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2007 so với năm 

2006 giảm 63.583.606 đồng tương ứng với mức giảm là 24,14. 

Qua đây cho thấy chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2008 

tăng so với năm 2007 nhưng so với năm 2006 thì vẫn nhỏ hơn. 

Do đó ban lãnh đạo cần phối hợp với toàn thể cán bộ công 

nhân viên trong công ty nhằm đưa ra các biện pháp cần thiết 

để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp góp phần làm tăng lợi 

nhuận cho doanh nghiệp. 

Tóm lại ta thấy lợi nhuận trước thuế giữa các năm đều 

tăng đây là biểu hiện tôt chứng tỏa sự hoạt động kinh doanh có 

hiệu quả. Song với tiềm lực sẳn có, đồng thời khắc phục 

những kho khăn công ty có thể đạt được kết quả cao hơn trong 

những năm tiếp theo. 

2.2.3.2 Phân tích vốn kinh doanh 

Vốn là một trong những yếu tố hàng đầu quan trọng trong 

quá trình sản xuất kinh doanh, vốn tào điều kiện cho doanh 

nghiệp mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu 



quả kinh tế thông qua việc áp dụng máy móc thiết bị,KH-KT 

tiên tiến phục vụ trong quá trình tái sản xuất kinh doanh.Ngoài 

ra, nó còn đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động nhịp nhàng 

liên tục tù đó đạt được mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của công ty. 

Để có thế đánh giá một cách chính xác về tình hình sử 

dụng vốn của công ty ta sẽ đi vào phân tích các bảng sau. 

Bảng 11: Bảng cơ cấu vốn kinh doanh 

      ĐVT: VNĐ 

Chỉ 

tiêu 

2007 2008 

Chênh lệch 

sổ tiền % 

Vốn 

kinh 

doan

h 

51.113.188.93

1 

58.683.970.25

2 

7.570.781.32

1 

14,8

1 

Vốn 

lưu 

động 

22.779.879.23

0 

28.619.608.82

4 

5.839.729.59

4 

25,6 

Vốn 

cố 

định 

28.333.309.70

1 

30.064.361.42

8 

1.746.180.41

8 

6,1 

Qua bảng ta thấy tất cả các chỉ tiêu đều tăng, trong đó 

vốn kinh doanh năm 2008 tăng lên 14,81% về tuyệt đối là 



7.570.781.321 đồng so với năm 2007. Mức tăng này tương đối 

lớn, thể hiện khả năng tài chính của doanh nghiệp. 

Vốn kinh doanh tăng thì VLĐ & VCĐ cũng tăng, cụ thể 

là VLĐ năm 2008 tăng so với năm 2007 là 25,6 % tương ứng 

với số tuyệt đối là5.839.729.594 đồng.  

Phần vốn đầu tư thêm vào VCĐ năm 2008 tăng so với 

năm 2007 là 1.746.180.418 đồng tương ứng với 6,1% vì trong 

năm công ty đã đầu mua thêm máy móc thiết bị. Ta thấy tỷ 

trọng VCĐ(năm 2008 là 51,2%) chiếm tỷ trọng cao trong tổng 

nguồn vốn là hoàn toàn phù hợp với ngành nghệ kinh doanh của 

công ty. 

Bảng 12: Hiệu quả sử dụng vốn 

Chỉ tiêu Đvt 2007 2008 
Chênh lệch 

Số tiền % 

1.Doanh thu 

thuần 
Đ ồng 

28.951.919.304 59.384.530.662 30..432.611.358 105,11 

2. Lợi nhuận Đ ồng 570.113.642 968.123.581 398.009.939 69,81 

3. Vốn kinh 

doanh  bình quân Đ ồng 

49.898.813.958 54.898.579.592 4.999.765.634 10 

4. Sức sản xuất 

của VKD(1/3) L ần 

0,58 1,08 0,50 86,43 

5. sức sinh lời 

của VKD(2/3) 
L ần 

0,008 0,018 0,01 125 

  

Qua bảng ta thấy vốn kinh doanh bình quân năm 2008 

tăng so với năm 2007 là 4.999.765.634 đồng tương ứng tăng  



10% , từ đó ta thấy tốc độ tăng của doanh thu tăng rất lớn so 

với tốc độ tăng của vốn kinh doanh bình quân. 

Tỷ số thể hiện sức sản xuất của vốn kinh doanh phản ánh 

cứ một đồng vốn đưa vào sản xuất kinh doanh thì thu được 

0,58 đồng doanh thu vào năm 2007 và 1.08 đồng năm 2008 tỷ 

số này cho thấy năm 2008 đã tăng 0,01 đồng so với năm 2007, 

nguyên nhân chủ yếu là do vốn kinh doanh binh quân năm 

2008 tăng 4.999.765.634 đồng trong khi doanh thu tăng lên có 

30.432.611.358 đồng nên làm cho sức sản xuất vốn kinh 

doanh tăng lên. 

Ta thấy sức sinh lời của vốn kinh doanh là rất thấp. cứ 1 

đồng vốn kinh doanh thì chỉ tạo ra đươc 0,008 đồng năm 2007 

và 0,018 đồng năm 2008. So sánh ta thấy năm 2008 sức sinh 

lời của vốn kinh doanh tăng lên 0,01 đồng so với năm 2007 

tương ứng là 125%. Vốn kinh doanh của công ty tăng nhưng 

hiệu quả sử dụng phần tăng lên chưa cao, tuy nhiên thành quả 

trên đã thể hiện sự cố gắng không ngừng của công ty.   

2.2.3.3 Phân tích hiệu vốn cố định 

Vốn cố định là một loại vốn đầu tư vào tài sản dài hạn 

của doanh nghiệp hay nói cách khác là biểu hiện bằng tiền của 

tài sản cố định.Đặc điểm của TSCĐ là được tham gia vào 

nhiều chi kỳ SXKD, nó giữ nguyên được hình thái ban đầu 

cho đến khi hủy bỏ không còn lại giá trị sử dụng nữa, giá trị 



của tài sản được dịch chuyển vào sản phẩm. Nếu như VCĐ 

hay giá trị của TSCĐ càng được chuyển dịch nhanh vào sản 

phẩm điều đó chứng tỏa hiệu quả sử dụng VCĐ càng cao. 

Để thấy được điều đó hiệu quả sử dụng VCĐ của công ty 

ta phải đưa vào 1 số chỉ tiêu cụ thể sau: 

Bảng 13: Hiệu quả sử dụng vốn cố định 

Chỉ tiêu 2007 2008 

Chênh lệch 

Số tiền % 

1. VCĐ 

bình quân 

27.460.219.4

92 

29.198.835.56

5 

1.738.616.07

3 

6,33 

2. 

Doanh 

thu 

thuần 

28.951.919.3

04 

59.384.530.6

62 

30.432.611.3

58 

105,1

1 

3. Lợi 

nhuận 

sau thuế 

410.481.826 697.048.978 286.567.152 69,81 

4. Hiệu 

quả sử 

dụng 

VCĐ(2/

1) 

1,05 2,03 0,98 92,9 

5. Hàm 0,95 0,49 -0,46 -



lượng 

VCĐ(1/

2) 

48,46 

6. Mức 

doanh 

lợi 

VCĐ(3/

1) 

0,015 0,024 0,009 60 

  

Qua bảng trên ta thấy vốn cố định của công ty năm 2008 

tăng lên 29.198.835.565 đồng so với năm 2007 tương ứng là 

6,33%, nguyên nhân là do trong năm 2008 công ty đã đầu tư 

mua sắm thêm một số trang thiết bị phục vụ quá trình SXKD 

Bên cạnh đó, lợi nhuận sau thuế cũng tăng, cụ thể là năm 

2008 tăng 286.567.152 đồng tương ứng 69,81% so với năm 

2007. Tuy nhiên chỉ tiêu này chưa khẳng định doanh nghiệp 

đã sử dụng hiệu quả VCĐ, như đã phân tích ở trên ta thấy lợi 

nhuận sau thuế còn thấp so với doanh thu đạt được. Doanh thu 

thuần năm 2008 tăng 30.432.611.358 đồng tương ứng là 

105,11% so vơi năm 2007. Tuy doanh thu cao nhưng lợi 

nhuận không cao điều này chứng tỏ chi phí tăng mạnh hơn 

doanh thu. 

Hiệu quả sử dụng VCĐ năm 2007 là 1,05 nghĩa là 1 đồng 

VCĐ bình quân tạo ra 1,05 đồng doanh thu. Hiệu quả sử dụng 



VCĐ tăng nghĩa là hàm lượng VCĐ trong một đồng doanh thu 

giảm, cụ thể hàm lượng VCĐ năm 2008 giảm 0,46 đồng tương 

ứng 48,46%. Mức doanh lợi VCĐ năm 2007 là 0,015 đồng 

nghĩa là cứ 1 đồng VCĐ tạo ra 0,015 đông lợi nhuận sau thuế, 

đến năm 2008 thì chỉ số này là 0,024 đồng. Ta thấy năm 2008 

mức doanh lợi của VCĐ tăng 0,009 đồng tương ứng là 60 % 

điều này chứng tỏ năm vừa qua doanh nghiệp đã cố gắng tình 

hình cải tiện và sử dụng vốn cố định có hiệu quả. 

2..2.3.4 Phân tích vốn lƣu động 

Vốn lưu động là biểu hiện bằng tiền của TSLĐ như 

nguyên vật liệu, nhiên vật liệu, bán thành phẩm…, nó chỉ 

tham gia vào một chu kỳ sản xuất kinh doanh mà không giữ 

nguyên hình thái vật chất ban đầu, giá trị của nơ được chuyển 

dịch toàn bộ một lần váo giá trị sản phẩm. 

Bảng 14: Cơ cấu vốn lưu động 

  

  

  

  

  

      ĐVT: VNĐ   

Chỉ 

tiêu 

2007 2008 Chênh lệch 

Số tiền % 

VLĐ 22.438.594.46 25.699.744.027 3.261.149.56 14,5 



bình 

quân 

6 2 

Tiền 

108.133.850 259.589.32 151.455.471 

140,

1 

Khoả

n phải 

thu 

8.708.775.603 

15.629.294.48

1 

6.920.518.87

8 

79,5 

Hàng 

tồn 

kho 

9.998.168.458 

11.573.300.75

1 

1.575.132.293 15,8 

TSLĐ 

khác 3.964.801.319 1.157.424.271 

-

2.807.377.04

8 

-

70,8 

  

Qua bảng tính trên ta thấy hàu hết các chỉ tiêu năm 2008 

đều tăng lên so với năm 2007. Điều này thể hiện trong năm 

2008 công ty đã có chính sách tăng VLĐ vào quá trính SXKD. 

Cụ thế đó được thể hiện như sau: 

Tiền măt năm 2008 tăng lên so với năm 2007 là  151.455.471 

đồng tương ứng  140,1%, điều này là do doanh nghiệp đã tăng 

khoản tiền dự trữ trong quỹ và ngân hàng, điều này là sẽ làm 

cho khoản đầu tư của công ty giảm đi và xét trên góc độ hiệu 

quả sử dụng vốn bằng tiền thù chưa hiệu quả. 



Trong năm qua công ty chưa làm tốt công tác hoàn tất 

các khoản phải thu cụ thể : năm 2008 các khoản các thu là 

6.920.518.878 đồng tăng 6.920.518.878 đồng so với năm 2007 

và các khoản phải thu vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng tài 

sản của công ty. Đồng thời hàng tồn kho của trong ty cũng 

tăng lên đang kể. Do đó công ty cần xem xét lại nguyên nhân 

và tìm cách khắc phục nhằm tăng việc thu hồi công nợ và 

giảm lượng hàng tồn kho. 

Vốn lưu động bình quân năm 2008 tăng lên  14,5 % so 

với năm 2007 tương ứng là 3.261.149.562 đồng. Việc tăng 

VLĐ là tốt nhưng để đánh giá việc sử dụng VLĐ có thực sự 

hiệu quả không thì ta cần căn cứ vào những chỉ tiêu đánh giá 

sau: 

Bảng 14: Hiệu quả sử dụng vốn lưu động 

  

  

  
  
Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

Số tiền % 
1. VLĐ bình quân 

Đồng 22.438.594.466 25.699.744.027 3.261.149.562 14,5 

2. Doanh thu thuần Đồng 28.951.919.304 59.384.530.662 30,432,611,358 105,1 

3. Lợi nhuận sau thuế 
Đồng 410.481.826 697.048.978 286.567.152 69,81 

4. Số vòng quay 

VLĐ (2/1) 
Vòng 1,29 2,31 1,02 79,09 



5.. Số vòng 1 vòng 

luân chuyển VLĐ 
Ngày 279 156 -123 -44,16 

6. Hệ số đảm bào 

VLĐ(1/2) 
% 77,50 43,28 -34,23 -44,16 

7. Mức doanh lợi 

VLĐ(3/1) 
lần 0,018 0,027 0,009 50 

  

Qua bảng ta thấy VLĐ bình quân tăng lên 3.261.149.562 

đồng so với năm 2007 tương ứng là 14,5% , trong khi đó 

doanh thu thuần năm 2008 tăng 30.432.611.358 đồng so với 

năm 2007 điều này làm cho vòng quay VLĐ năm 2008 tăng 

1,02 vòng và làm số ngày 1 vòng luân chuyển LVĐ giảm 

được 123 ngày, điều này cho thấy hiệu quả sử dụng  VLĐ của 

công ty đã có biến chuyển tốt. 

Hệ số đảm bảo năm 2007 là 77,50 % con số này cho biết 

để có được 1 đồng luân chuyển (doanh thu thuần) thì cấn  77,5 

đồng VLĐ, năm 2008 con số này đã giảm xuống 34.23%. 

Mức doanh lợi VLĐ năm 2008 tăng lên so với năm 2007 là  

0,009 đồng, tương ứng là 50%. 

Như vậy thông qua các chỉ tiêu trên cho ta thấy trong 

năm 2008 các chỉ tiêu phán ánh tốc độ luân chuyển vốn lưu 

động của công ty đã đạt hiệu quả so với năm 2007. Cụ thể: Để 

cho VLĐ quay được 1 vòng thì cần 279 ngày (năm 2007) và   

ngày( năm 2008), đã giảm 123 ngày so với năm 2007 nên đã 

tăng hiệu quả sử dụng VLĐ. 
  

2.2.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng lao động 



Lao động là một nguồn lực không thể thiếu trong bất kỳ 

hoạt động sản xuất kinh doanh nào nó có ảnh hưởng lớn đến 

hiệu quả kinh doanh của công ty. Sử dụng hiệu quả lao động 

chính là cơ sở để công ty tăng doanh thu và lợ nhuận. Cũng 

chính vì thế với bất cứ doanh nghiệp nào yếu tố nguồn nhân 

lực là vô cùng quan trọng, nớ giữ vai trò chủ đạo trong SXKD. 

Như vậy để có thể nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh 

nghiệp thì cần phải chú trọng công tác sử dụng lao động hợp 

lý. 

Bảng 15: Hiệu quả sử dụng Lao Động 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 

Chênh lệch 

Tuyệt đối % 

1. Tổng lao 

động 

Ngưòi 347 350 3 0,86 

2. Doanh thu 

thuần 

Đồng 28.951..919.304 59.384.530.662 30.432.611.358 105,11 

3. Lợi nhuận 

sau thuế 

Đồng 

410.481.826 697.048.978 286.567.152 69,81 

4. Năng suất lao 

đồng bq(2/1) 

lần 83..434.926 169.670.088 86.235.162 103,36 

5. Sức sinh 

lời(3/1) 

lần 1.394.997 1.991.569 596.572 42,77 

  

Qua bảng phân tích trên ta thấy số lượng lao động năm 

2008 tăng không đáng kể so với năm 2007 và hầu như là 

không tăng đó là năm 2008 chỉ tăng 0,86 % so với năm 2007.. 

Tuy nhiên doanh thu thuần năm 2008 tăng lên khá cao so với 



năm 2007 vì vậy làm cho năng suất lao động bình quân năm 

2008 tăng  86.235.162 tương ứng là 103,36% 

Lợi nhuận năm 2008 cũng tăng so với năm 2007. cụ thể: 

năm 2008 là đồng tăng 286.567.152 đồng so với năm 2007 đã 

giúp cho sức sinh lời của lao động tăng lên 596.572 đồng 

Như vậy những chi tiêu trên đã thể hiện năm qua công ty 

đã sử dụng lao động có hiệu quả tuy nhiên với tiềm lực như 

công ty thì có thể đạt kết quả cao hơn trong những năm kế 

tiếp. 

2.2.3.4 Phân tích hiệu quả chi phí 

Chi phí là khoản đầu tư ban đầu vào sản xuất kinh doanh 

nhằm thu lợi ích lớn hơn trong tương lai. tuy nhiên không phải 

lúc nào lợi ích thu về cũng lớn hơn chi phí bỏ ra, khi đó hoạt 

động sản xuất sẽ không có hiệu quả làm cho doanh nghiệp bị 

thua lỗ dẫn đến phá sản nếu chi phí bỏ ra là quá lớn không thể 

thu hồi được. Việc sử dụng một cách có hiệu quả các yếu tố 

chi phí ban đầu vào luôn là một yếu tố quyết định thành công 

của công ty tring việc tăng lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh. 

Trong hoạt động SXKD của doanh nghiệp phải luôn luôn 

quan tâm đến việc quản lý chi chí, bởi vì nếu chi phí không 

hợp lý không đúng thực chất của nó thì sẽ gây ra những kho 

khăn trong quản lý và làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. 



Vì thế vấn đề quan trọng đặt ra cho các nhà quản lý tài chính 

là phải kiểm soát được chi phí SXKD của doanh nghiệp. 

Để thấy được tình hình sử dụng chi phí của công ty qua 

các năm ta thực hiện phân tích theo các chỉ tiêu sau: 

Bảng 16: Hiệu quả chi phí 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 

Chênh lệch 

Số tiền % 

1. Tổng chi phí Đồng 28.381.805.662 58.706.407.081 30.324.061.419 106,85 

2. Doanh thu Đồng 28.951.919.304 59.384.530.662 30.432.611.358 105,11 

3. Lợi nhuận Đồng 570.113.642 986.123.581 398.009.934 69,81 

4. Hiệu qủa sử 

dụng chi phí(2/1) 

Lần 1.02 1.01 -0,01 -0,98 

5. Tỷ suất lợi 

nhuận chi 

phí(3/1) 

% 0,02 0,016 - 0,004 -20 

       

Nhìn vào bảng số liệu trên ta thấy trong năm 2008 hoạt 

động sản xuất kinh doanh của công ty đã bị ảnh hưởng bời các 

khoản chi phí thây đổi. Tổng doanh thu tăng  đồng tương ứng 

là 105,11%. Mức tăng của doanh thu cao hơn mức tăng của 

chi phí làm cho lợi nhuận của công ty tăng. Tuy nhiên mức 

tăng này chưa cao. 

Ta thấy hiệu quả sử dụng chi phí của công ty năm 2006 

tăng so với năm 2007 là 30.324.061.419 đồng tương ứng là 

106,85% . cụ thể năm 2007 một đồng chi phí bỏ ra thu được 

1,02 đồng doanh thu thuần, năm 2008, cứ một đồng chi phí bỏ 

ra thu được 1,01 đồng doanh thu thuần.  



Tỷ suất lợi nhuận chi phí năm 2008 giảm so với năm 

2007 một lượng là 0,004%. Cụ thể năm 2007 cứ 100 đông chi 

phí bỏ ra thu được 0,02 đồng lơi nhuận, năm 2008 cứ 100 

đồng chi phí bỏ ra thu đươc 0,016 đồng lợi nhuận. Điều đó 

chứng tỏ năm 2008 việc sử dụng chi phí của công ty la không 

tốt. 

2.2.4 Phân tích chỉ tiêu tài chính. 

2.2.4.1 Khả năng thanh toán 

    Khả năng thanh toán tổng quát 

Khả năng thanh toán 

tổng quát 

= 

Tổng tài sản 

nợ phải trả 
  

             Bảng 17: Khả năng thanh toán tổng quát 

                                                                                      Đợn vị 

tính: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

Tổng tài 

sản 

51.113.188.931 58.683.974.252 7.570.785.321 

Nợ phải 

trả 

17.391.492.998 21..632.773.830 4.241.280.832 

Khả năng 

thanh 

toán tổng 

quát (lần) 

2,94 2,71 -0,23 



  

       Hệ số thanh toán tổng quát của Công ty nhìn chung là rất 

tốt chứng tỏ các khoản huy động từ bên ngoài đều có tài sản 

đảm bảo. Năm 2007 cong ty cứ đi vay 1 đồng thì có 2,94 đồng 

tài sản đảm bảo còn năm 2008 cứ đi vay 1 đồng thì có 2,71  

đồng tài sản đảm bảo. Điều này nói lên sự tin tưởng chác chắn 

vững chắc hơn của cá nhà cho vay, ngân hàng đối với Công ty 

Khả năng thanh toán tổng quát giảm xuống là do ảnh 

hưởng của 2 nhân tố: 

+ Tổng tài sản tăng làm cho khả năng thanh toán tổng 

quát tăng: 

                       

+Nợ phải trả giảm đi làm chô khả năng thanh toán tổng 

quát giảm: 

                          

Tổng hợp lại ta có: 0,44+(-0,67)=-0,23 

    .Chỉ số khả năng thanh toán hiện thời(nợ ngắn 

hạn) 

Khả năng thanh toán nợ ngắn 

hạn = 

TSLĐ và ĐTNH 

Tổng nợ ngắn 

hạn 

  

Bảng 18: Khả năng thanh toán hiện thời   

ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 



TSLĐ và ĐTNH 22.779.879.230 28.919.612.824 5.839.773.594 

Tổng nợ ngắn hạn 11.841.492.998 14.802.773.830 2.961.280.832 

Khả năng thanh toán 

hiện thời(lần) 
1,92 1,93 0,01 

  

Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn tăng bởi trong năm 

2008 TSLĐ chiếm 48,8% trong tổng tài sản, đây là 1 tỷ lệ lớn. 

 Nguyên nhân là cho khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

tăng là do ảnh hưởng của 2 nhân tố  

 +TSLĐ và ĐTNH tăng lên làm cho khả năng thanh toán hiện 

thời tăng lên:              

       

+ Tổng nợ ngắn hạn tăng lên làm cho khả năng thanh 

toán hiện thời giảm : 

         

Tổng hợp lại ta có: 0,49+(-0,48)=0,01 

    .Hệ số khả năng thanh toán nhanh 

  

  

  

Hệ số khả năng thanh toán nhanh của năm 2008 cao hơn 

so với năm2007. đây là dấu hiệu tốt cho Công ty bởi trong 

năm nay Công ty đã cải thiện được việc chi trả các khoản nợ 

ngắn hạn, Công ty không phải bán tài sản với giá rẻ để trả nợ 

các khoản đi vay ngắn hạn nữa. Nguyên nhân làm cho khả 

năng than toán nhanh là do ảnh hưởng của: 

Khả năng 

thanh toán 

nhanh 

= 

TSLĐ và ĐTNH – Hàng 

tồn kho 

Tổng nợ ngắn hạn 



 +TSLĐ và ĐTNH – HTK tăg lên làm cho khả năng 

thanh toán nhanh tăng lên:                       

 +Tổng nợ ngắn hạn tăng làm cho khả năng thanh toán 

nhanh giảm: 

                                 

  Tổng hợp lại ta được : 0,49+(-0,42) = 0,07 

Bảng 19 : Khả năng thanh toán nhanh  

  

    Hệ số thanh toán tức thời  

  

Khả năng thanh toán tức thời 

= 

Vốn bằng tiên 

Tổng nợ ngắn 

hạn 

  

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

TSLĐ và ĐTNH 22.779.879.230 28.619.612.824 5.839.773.594 

Hàng tồn kho 9.998.168.458 11.573.304.751 1.575.136.293 

TSLĐ và ĐTNH – HTK 12.781.710.772 17.064.308.073 4.282.597.301 

Tổng nợ ngắn hạn 11.841.492.998 14.802.773.830 
  

2.961.280.832 
  

Khả năng thanh toán 

nhanh(lần) 

1,08 1,15 0,07 

Bảng 20: Khả năng thanh toán tức thời   

ĐVT: Đồng 

Vốn bằng 

tiền  

108.133.850 259.589.321 

  
151.455.471 

  

Tổng nợ 

ngắn hạn 

11.841.492.998 14.802.773.830 

  
2.961.280.832 

  



 

 Khả năng thanh toán tức thời tăng lên, nguyên nhân của 

sự tăng lên này là do ảnh hưởng của: 

  +Vốn bằng tiền tăng làm cho khả năng thanh toán tức 

thời tăng lên: 

                                 

  + Nợ ngắn hạn tăng đi làm cho khả năng thanh toán tức 

thời giảm :      

                            

Tổng hợp lại ta có : 0,013+(-0,003)=0,01 

    Chỉ số nợ phải thu và nợ phải trả  
  

Hệ số nợ phải 

trả, nợ phải thu 

= 

Phần vốn đi chiếm 

dụng 

Phần vốn bị chiếm 

dụng 

  

Bảng 21: Chỉ số nợ phải thu và nợ phải trả  

  

  

  

  
  

Khả năng 

thanh toán 

tức thời 

(lần) 

0,01 0,02 0,01 

     



      ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

Phần vốn đi 

chiếm dụng 

197.469.603 89.460.010 -108.009.593 
  

Phần vốn bị 

chiếm dụng 

8.708.775.603 15.629.294.481 

  
6.920.518.878 

  

Chỉ số cồng 

nợ (Lần) 

0,02 0,006 -0,014 

  

Chỉ số nợ phải thu phải trả giảm đi do: 

+Phần vốn đi chiếm dụng giảm làm cho chỉ số nợ giảm : 

                              -0,012 

+Phần vốn bị chiếm dụng tăng làm cho chỉ số nợ giảm: 

                                -0,002 

Tổng hợp lại ta có: -0,012 +(-0,002)=-0,014 

    Khả năng thanh toán lãi vay 

Khả năng thanh 

toán lãi vay 
= 

LNTT và lãi vay 

Lãi vay phải trả 
  

Bảng 22: Khả năng thanh toán lãi vay 

      ĐVT: Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

EBIT 570.113.647 968.123.581 398.009.934 

Lãi vay 245.445.190 210.556.325 -34.888.865 

Khả năng thanh 

toán lãi 

vay(Lần) 

3,32 5,60 2,28 

  



2.2.4.2 Các chỉ số nợ 

    Chỉ số nợ 

  

Chỉ số nợ 

= 

Nợ phải trả 

x 100 

Tổng nguồn vốn 

  

Bảng 23: chỉ số nợ năm: 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

Nợ phải trả 17.391.492.998 21.632.773.830 4.241.280.832 

Tổng 

nguồn vốn 

51..113.188.931 58.683.970.252 7.570.781.321 

chỉ số nợ 

(%) 
34,03 36.86 2,83 

  

    Tỷ suất tự tài trợ 

Tỷ suất tự tài 

trợ = 

Nguồn vốn chủ sở 

hữu 
x 

100 
Tổng nguồn vốn 

  

Bảng 24:  Tỷ suất tự tài trợ năm: 
  

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

Nguồn vốn 

CSH 

33.721.695.933 37.051.196.422 3.329.500.489 

Tổng 

nguồn vốn 

51.113.188.931 58.683.970.252 7.570.781.321 

Tỷ suất tự 65,97 63.14 -2,83 



tài trợ(%) 

Qua các chỉ số trên ta thấy: 

Hệ số mắc nợ của công ty năm 2007 là 34,03 % trong khi 

tỷ suất tự tài trợ tăng lên và chiếm 65,97% trong tổng nguồn 

vốn công ty. Tức là nguồn vốn tự có của công ty cao hơn 

nguồn vốn đi vay từ bên ngoài. Trong năm 2008 tình hình 

nguồn vốn có sự thay đổi đôi chút, hệ số nợ là 36.86% trong 

khi đó tỷ suất tự tài trợ giảm xuống 2,83 % và chiếm 63.14% 

trong tổng nguồn vốn. Nguồn vốn CSH chiếm tỷ trong lớn 

trong tổng nguồn vốn. Điều này giúp công ty độc lập về tài 

chính nhưng chi phí sử dụng vốn cao làm giảm khả năng sinh 

lời của công ty 

Nguyên nhân làm chỉ số nợ tăng lên do ảnh hưởng của 

hai nhân tố : 

+ Nợ phải trả tăng làm cho chỉ số nợ tăng : 

% 

+ Tổng nguồn vốn tăng làm cho chỉ số nợ giảm 

- 11,17% 

Tổng hợp lại ta có : 8,30 + -11,17) = -2,83 

- Tỷ suất tự tài trợ giảm là do anh hưởng của hai nhân tố : 

+ Nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên làm cho tỷ suất tự tài 

trợ tăng lên : 

% 



+ Tổng nguồn vốn tăng làm cho tỷ suất tự tài trợ giảm 

% 

Tổng hợp lại ta có 6.51 + (-9,34) =- 2,83% 

2.2.4.3 Nhóm các chỉ tiêu sinh lời 

    Tỷ suất lợi nhuận 

trên doanh thu (ROS)  

Bảng 25: Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu   

Đvt: VNĐ 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

LNST 410.281.826 697.048.978 286.567..152 

DT thuần 28.851.919.304 59.384.530.192 30.432.611.358 

ROS (%) 1,4 1,1 -0,3 

  

Năm 2007 thì cứ 1 đồng doanh thu mang lại cho Công ty 

là 0,014 đồng lợi nhuận thuần nhưng đến năm 2008 thì cứ 1 

đồng doanh thu chỉ thu được 0,008 đồng lợi nhuận, giảm đi 

0,006 đồng. Điều này do Công ty tập trung đầu tư thêm ngành 

nghề kinh doanh.. 

Nguyên nhân làm cho ROS thay đổi là do ảnh hưởng của 

2 nhân tố : 

          +LNST tăng làm cho ROS tăng : 

                        

  +Doanh thu thuần tăng làm cho ROS giảm : 

ROS 

= 

LNST 

(lần) 

Doanh thu thuần 



                        

      Tổng hợp lại ta có : 0,99% +(-1,29%)= -0,3 

    Tỷ suất thu hồi tài sản(ROA) : 
  

                                     Tỷ suất thu hồi TS =  

Bảng 26 : Tỷ suất thu hồi tài sản 

  

      
Đơn vị tính: 

Đồng 

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 208 Chênh lệch 

LNST 410.281.862 697.048.978 286.567.152 

Tổng TS 51.113.188.931 58.683.970.252 7.570.785.321 

ROA(%) 0.80 1,19 0,39 

  

Nguyên nhân làm cho ROA thay đổi là do ảnh hưởng của 

2 yếu tố : 

        +LNST tăng làm cho ROA tăng : 

            

         + Tổng TS tăng làm cho ROA giảm 

                 

              Tổng hợp lại ta có: 0,15% + (-0,12%) = 0.03 

  Qua bảng tỷ suất trên ta nhận thấy tỷ suất thu hồi tài sản 

2008 tăng so với năm 2007,cụ thể  năm 2007 cứ 100 đồng vốn 

kinh doanh tạo 0,80 đồng tiền lời cho chủ sở hữu, còn năm 

2008 thì cứ 100 đồng vốn kinh doanh tạo ra 1,19 đồng lời cho 

chủ sở hữu. 



    Tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu (ROE): 

                          ROE =  

Bảng 27 : Tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu 

                                                                                       

                                                                                      

Đvt : Đồng   

Chỉ tiêu Năm 2007 Năm 2008 Chênh lệch 

LNST 410.281.826 697.048.978 286.567.152 

Nguồn 

vốn 

CSH 

32.133.177.73

0 

35.386.446.18

0 

3.253.268.45

0 

ROE(%

) 

1,28 1,97 0,69 

  

Nguyên nhân làm cho ROE thay đổi là do ảnh hưởng của 

2 nhân tốt: 

+LNST tăng lên làm cho ROE tăng: 

                

       +Nguồn vốn chủ sở hữu tăng làm cho ROE giảm: 

                   

Tổng hợp lại ta có : 0,89+(-0,2) = 0,69 

          Qua tính toán ta thấy khả năng sinh lời của vốn chủ sở 

hữu năm 2008 tăng so với năm 2007, tuy nhiên khả năng sinh 



lời của vốn CSH là rất thấp. Năm 2007 cứ 100 đồng vón CSH 

cho sinh lời 1,28 đồng, năm 2008 cho sinh lời là 1,97đồng. 

Tỷ suất sinh lời của Công ty là không tốt, Công ty cần cố 

gắng nỗ lực năng cao tỷ suất này trong những năm tới vì nó 

thể hiện thành tích kinh doanh của Công ty. 

2.2.5..Nhận xét và đánh giá về tình hình tài chính của 

công ty cổ phần thƣơng mại và đóng tàu Đại Dƣơng 

Bảng 28: Tổng hợp các chỉ tiêu tài chính đặcc trưng của 

công ty 

  

  

  

  

  

Chỉ tiêu ĐVT 

Năm 

2007 

Năm 

2008 

I.Nhóm chỉ tiêu khả năng 

thanh toán  

      

1.KNTT tổng quát Lần 2,94 2,71 

2.KNTT hiện thời Lần 1,92 1,93 

3.KNTT nhanh Lần 1,08 1,15 

4.KNTT lãi vay Lần 3,32 4,22 

II.Nhóm chỉ tiêu hoạt động       



1.Vòng quay hàng tồn kho Vòng 2.95 5.28 

2.Số ngày một vòng quay 

HTK 

Ngày 122 68 

3.Vòng quay khoản phải thu Vòng 3.48 4.88 

4.Kỳ thu tiền bình quân Ngày 103 74 

5.Vòng quay TSLĐ Vòng 1.29 2.31 

6.Số ngày 1 vòng quay TSLĐ Ngày 279 156 

7.Vòng quay tổng tài sản. Vòng 0.58 1.08 

III.Nhóm chỉ tiêu sinh lời       

1.Tỷ suất LNN/DT % 1.4 1,1 

2.Tỷ suất thu hồi vốn CSH % 1.28 1.97 

3.Tỷ suất thu hồi tài sản % 0..8 1,19 

IV. NHóm cơ cấu tài sản và 

nguồn vốn 

      

1.Hệ số nợ. % 34.03 36.86 

2.Tỷ suất tự tài trợ % 65.97 63.14 

3.Tỷ suất Đầu tư vào TSDH % 55.43 51.23 

4.Tỷ suât đầu tư vào TSNH % 44.57 48.77 

  

Qua việc phân tích tình hình tài chính Công ty ta thấy : 

Xét một cách tổng quát thì tình hình tài chính của Công ty 

trong các năm vừa qua có chiều hướng chuyển biến như sau : 

  

*Về khả năng thanh toán : 



Khả năng thanh toán của Công ty nhìm chung qua các 

năm đều tăng. Điều này chứng tỏ doanh nghiệp có đủ khả 

năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.Tuy nhiên Công ty 

cần quan tâm nhiều hơn nữa đến chỉ tiêu này để nâng cao hiệu 

quả sản xuất kinh doanh của Công ty. 

*Tỷ số về hoạt đông :  

  Tỷ số hoạt động của Công ty nhìn chung qua các năm 

đều tăng lên. Điều này chứng tỏ Công ty có cố gắng trong 

công tác quản lý. Vòng quay khoản phải thu có thể tăng hơn 

nếu như Công ty quả lý tốt các khoản phải thu. 

*Chỉ tiêu sinh lời : 

 Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu có xu hướng giảm dần 

qua 3 năm. Điều này thể hiện tình hình kinh doanh tiêu thụ sản 

phẩm còn gặp nhiều khó khăn từ chi phí đầu vào, chi phí khác 

liên quan đến tình hình tiêu thụ sản phẩm. Doanh nghiệp cần 

có những biện pháp để cải thiện tỷ suất này trong thời gian tới 

như tìm nguồn cung ứng phù hợp để hạ thấp chi phí đầu 

vào.Tỷ suất thu hồi vốn chủ sở hữu và tỷ suất thu hồi tổng tài 

sản đều ở mức thấp. Doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác 

quản lý để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu và sử 

dụng tài sản trong những năm tiếp theo. 

*Về cơ cấu tài sản-nguồn vốn : 

Cơ cấu tài sản của Công ty trong 3 năm có sự chuyển 

biến : 



Tài sản dài hạn luôn chiếm tỷ trọng trên 50% trong tổng 

tài sản do Công ty đầu tư vào máy móc thiết bị nhà xưởng, cơ 

sở vật chất để tăng năng suất lao động và mở rộng sản xuất. 

Cơ cấu nguồn vốn chưa được hợp lý do nợ phải trả 

tăng.Cụ thể năm 2007 tỷ trọng nợ phải trả trong nguồn vốn là 

34,03%, sang năm 2008 tỷ trọng nợ phải trả tăng lên chiếm 

36,86% trong tổng nguồn vốn. Điều này không tốt cho hoạt 

động sản xuất kinh doanh, khả năng thanh toán kém trong việc 

trang trải các khoản nợ ngắn hạn và dài hạn. Nguồn vốn chủ 

sở hữu tăng, đây là dấu hiệu tốt thể hiện khả năng tự chủ của 

Công ty. 

Chƣơng 3:  MỘT SỐ  GIẢI PHÁP NÂNG CAO 

HIỆU QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY  

3.1 Nhận xét về tình hình phát triển của Công ty cổ 

phần thƣơng mại và đóng tàu Đại Dƣơng. 

3.1.1.Điểm mạnh : 

Năm 2007 Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 

của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Đây là điều kiện 

thuận lợi cho Công ty tiếp cận với trình độ đóng tàu tiên tiến 

từ các nước phát triển trên thế giới đặc biệt là các nước có 

ngành công nghiệp đóng tàu phát triển như : Nhật Bản, Hàn 

Quốc, Ba Lan…Ngoài ra cũng là điều kiện đổi mới công nghệ 

tăng năng suất lao động. 



Công ty có đội ngũ cán bộ công nhân viên lành nghề, kỹ 

thuật tốt, có kinh nghiệm, đoàn kết thống nhất , có tinh thần tự 

lực tự cuờng vượt qua khó khăn. Điều này giúp cho Công ty 

làm nên những sản phẩm có uy tín và tín nhiệm với khách 

hàng. 

Lĩnh vực đóng tàu là một trong những lĩnh vực mang 

tính chiến lược của đất nước, kinh tế càng phát triển đòi hỏi 

Công ty phải phát triển tương xứng. 

Tốc độ đầu tư năm sau cao hơn năm trước và doanh thu 

năm 2008 tăng 47,01% so với năm 2007, điều này cho ta thấy 

quy mô của Công ty ngày càng được mở rộng.. 

Tỷ suât tự tài trợ của Công ty chiếm trên 60%. Điều này 

thể hiện sự đọc lập tài chính, không phụ thuộc vào các chủ nợ. 

3.1.2.Điểm yếu : 

Trong những mặt hạn chế tại Công ty, có những vấn đề 

thuộc nguyên nhân khách quan mà mọi doanh nghiệp hoạt 

động trong nền kinh tế thị trường hiện nay đều gặp phải như : 

Sự cạnh tranh khốc liệt cả trong và ngoài nước khiến hoạt 

động kinh doanh ngày càng khó khăn và thời điểm hiện nay 

ngành đóng tàu nói chung và ngành đóng tàu Việt Nam nói 

riêng đang trong thời kỳ gặp nhiều khó khăn. 



Sản xuất kinh doanh tuy đạt được những kết quả khả 

quan, xong việc đáp ứng nhu cầu đòi hỏi của dự án còn chưa 

thoả đáng và chưa kịp thời. 

Bộ máy diieù hành chưa thực sự khoa học, khả năng 

phân tích nhu cầu thị trường và đối  thủ cạnh tranh còn yếu. 

Tổng chi phí của Công ty trong năm 2008 chiếm tỷ lệ 

cao làm giảm lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Các khoản phải thu của Công ty có xu hướng tăng. Do 

vậy Công ty cần phải có biện pháp đẩy mạnh hoạt động sản 

xuất kinh doanh, tăng cường hoạt động thu hồi vốn để đem lại 

két quả kinh doanh cao nhất. 

3.1.3 Muc tiêu, phƣơng hƣớng phát triển sản xuất kinh 

doanh của công ty 

3.1.3.1 Về sản phẩm và ngành nghề kinh doanh. 

+) Về sản phẩm. 

- Củng cố hệ thống sản phẩm truyền thống đang có thế 

mạnh cạnh tranh trên thị trường như: Tàu khách cao tốc vỏ 

thép cường độ cao và vỏ nhôm, du thuyền, tàu du lịch, tàu 

kéo, tàu đẩy sông các loại, tàu lai dắt cảng biển, sà lan các 

loại, các loại tàu hàng trên sông và biển, tàu công trình, tàu 

dịch vụ hàng hải,… Đầu tư cơ cơ sở mới phấn đấu đóng mới 

tàu hàng 8000T tại huyện Kiến Thụy thành phố Hải Phòng vào 

năm 2010. 



- Tăng cường đầu tư năng lực sản xuất để chiếm lĩnh các 

loại sản phẩm chất lượng cao, giá trị lớn, không ngừng nâng 

cao vị thế của công ty, đảm bảo mức tăng trưởng đáp ứng yêu 

cầu của công ty và yêu cầu chung của chiến lược phát triển 

của tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2010-

2020. 

+) Về ngành nghề kinh doanh. 

Lấy mục tiêu đóng mới và sửa chữa làm thế mạnh, đồng 

thời chủ động mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa 

ngành nghề để đáp ứng từng bước tạo thế mạnh vững chắc 

trong sản xuất kinh doanh của công ty như: 

- Đóng mới và sửa chữa các loại tàu sông, tàu biển và tàu 

chuyên dụng 

- Gia công, lắp dựng kết cấu thép: làm nhà xưởng và các 

laoij kết cấu nhà khung gian khác. 

- Gia công cơ khí vác cấu kiện tổng đoạn, thiêt kế phụ 

kiện tàu thủy chất lượng cao như nắp hầm hàng, cửa các loại. 

xích…, làm vệ tinh cho công tác đóng tàu lớn của công ty 

đóng tàu Bạch Đằng theo chương trình đóng tàu xuất khẩu. 

- Mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh khác mà pháp 

luật không cấm. 

3.1.3.2 Về thị trƣờng kinh doanh 



- Sản phẩm phải gắn với thị trường, phải xây dựng bằng 

được thương hiệu của sản phẩm trên thị trường. 

- Tiếp tục quảng bá và củng cố thị trường sẵn có gắn bó 

nhiều năm đã có uy tín và thế mạnh như: Công ty vận tải 

thuộc tổng công ty Miền Bắc, Các công ty vận tải tư nhân, các 

cảng biển… 

- Tranh thủ sự giúp đỡ của tập đoàn công nghiệp tàu 

thuye Việt Nam cũng như các công ty thành viên khác để tìm 

kiếm thêm khách hàng. Đặc biệt là khách hàng nước ngoài để 

đóng tàu xuất khẩu, tìm thêm cơ hội đầu tư, tăng cường sức 

cạnh tranh trong cơ chế thị trường và hội nhập, phấn đáu là 

nhà thầu uy tín tin cậy của các nhà máy đóng tàu lớn để tăng 

thêm việc làm và nâng cao tay nghề cho công nhân công ty. 

- Bám sát sự thay đổi của thị trường kêt cả thị trường đầu 

vào và đầu ra để có kế hoạch điều chỉnh phù hợp, đáp ứng một 

cách chủ động trong sản xuất kinh doanh. 

3.1.3.3 Về đầu tƣ phát triển. 

- Tăng cường đầu tư năng lực sản xuất ơt mặt bằng hiệ 

rại để chiếm lĩnh các loại sản phẩm chất lượng cao, giá trị lớn, 

không ngừng nâng cao vị thế của công ty. 

- Khẩn trương đầu tư nhà máy đóng tàu ở Kiến Thụy theo 

yêu cầu chung của chiến lược phát triển của tập đoàn công 



nghiệp tàu thủy Việt Nam đến năm 2010- 2020 theo quy 

hoạch không gian đô thị thành phố Hải Phòng đến năm 2020. 

3.1.3.4 Về cơ cấu tổ chức quản lý kinh doanh. 

- Khắc phục những tồn tại trong cơ chế quản lý cũ. Tạo 

lập cơ chế quản lý gọn nhẹ, năng động thích lợp với thị 

trường, tăng năng suất lao động, nâng cao sức cạnh tranh, điều 

hành hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 

- Quản lý hoàn chính đồng bộ mọi yếu tố của quá trình 

sản xuất kinh doanh đồng thời phát huy tích cức yếu tố năng 

động, chủ động sáng tạo của mỗi thành viên, của các bộ máy. 

Quản lý chặt chẽ hiệu quả kinh tế, bảo tồn phát triển nguồn tài 

sản, vốn, con người, thiết bị và công nghệ. Quản lý chặt chẽ tổ 

chức, tác phong, trách nhiệm cá nhân, tập thể theo sự giám sát 

lẫn nhau tạo sự gắn kết khăng khít hơn trong kinh doanh. 

3.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuât 

kinh doanh của công ty  

3.2.1. Giải pháp 1 : Nâng cao hiệu quả vốn lƣu động 

3.2.1.1 Căn cƣ của giải pháp 

Năm 2008 số vòng quay vốn lưu động là 2,31 vòng, thời 

gian 1 vòng luân chuyển là 156 ngày. Thời gian 1 vòng lưu 

động còn lớn. Do đó để sự dụng vốn lưu động có hiệu quả 

người ta thường đánh giá vốn phải quay nhanh , khả năng sinh 

lời cao. 



3.2.1.2 Muc tiêu của giải pháp 

Tăng số vòng vốn lưu động, rút ngăn thời gian luân 

chuyển vốn lưu động tạo ra lợi nhuận cao hơn. 

3.2.1.3 Nội dung của giải pháp 

Muốn nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhà máy 

cần thực hiện biện pháp sau: 

                      Tăng doanh thu 

     

  

  

  

Bảng 29: Dự kiến tăng doanh thu lên 10% 

Chỉ tiêu ĐVT Năm 2007 Năm 2008 

Chênh lệch 

∆ %∆ 

Doanh thu Đồng 59.384.530.662 65.322.983.728 5.938.453.066 10 

VLĐBQ 
Đồng 25.699.744.027 25.699.744.027     

Vòng quay 

VLĐ 
Vòng 2,31 2,54 0,23 10 

Thời gian 1 

vòng quay 

VLĐ 

Ngày 156 142 -14 -8,97 

  

Ngoài ra, để sử dụng vốn lưu động có hiệu quả đòi hỏi 

doanh nghiệp phải thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng 

vốn lưu động cụ thể ở chỗ quản lý tốt công tác nguồn dự trữ, 

các khoản tiền mặt và các khoản phải thu. 



          Xác định hợp lý nhu cầu vốn lưu động cần thiết cho 

quá trình sản xuất kinh doanh. 

- Việc xác định đúng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên 

cần thiết có ý nghĩa quan trọng vì: 

+ Nó tránh được tình trạng ứ đọng vốn, sử dụng vốn hợp 

lý 

+ Đáp ứng được yêu cầu sản xuất kinh doanh diễn ra liên 

tục và hiệu quả 

Nếu xác định nhu cầu vốn lưu động quá cao sẽ gây nên 

tình trạng ứ động vốn vật tư hàng hóa, vốn luân chuyển chậm. 

Ngược lại, nếu xác định nhu cầu vốn lưu động quá thấp sẽ gây 

nên kho khăn bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, có 

thế làm gián đoạn sản xuất, không có khả năng thanh toán và 

thực hiện hợp đồng. Do đó, doanh nghiệp cần phải xác định 

đúng vốn lưu động sao cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

diễn ra liên tục và hiệu quả 

Ta có thể xác định nhu cầu vốn lưu động theo phương 

pháp sau: 

Đặc điểm của phương pháp này dựa vào kết quả thông kê 

kinh nghiệm về vốn lưu động năm báo cáo, nhiệm vụ sản xuất 

kinh doanh và khă năng tốc độ luân chuyển của vốn để xác 

định nhu cầu vốn lưu động cho năm kế tiếp. Công thức tính 

Vnc= Vdo×  



Trong đó: 

Vnc: Nhu cầu vốn lưu động năm kế hoạch 

Vdo: Vốn lưu động bq năm báo cáo 

M0: Tổng mức luân chuyển vốn năm kế hoạch 

M1: Tổng mức luân chuyển vốn năm bao cáo 

t: Tỷ lệ tăng giảm tốc độ luân chuyển vốn 

t =  = 10% 

Vậy tốc độ luân chuyển dự tính tăng 10%. Ta tính nhu 

cầu vốn lưu động cho năm 2009 tại công ty như sau: 

Dự kiến tăng tố độ luân chuyển vốn đồng nghĩa với việc 

rút ngắn số ngày luân chuyển vốn trong năm kế hoạch so với 

năm báo cáo là 10% 

 t = 10% -> Vnc = 25.699.744.027x  x (1- 0,1)= 
25.442.746.587 

Nhu cầu vốn lưu động cho năm 2008 là 25.442.746.587 

đồng 

3.2.1.4 Kết quả của giải pháp: 

Bảng 30: Dự kiến kết quả đạt được 

Chỉ tiêu ĐVT 2008 2009 
Chênh lệch   

Δ % Δ 

Doanh thu Đồng 59.384.530.662 65.322.983.728 5.938.453.066 10 

VLĐBQ Đồng 25.699.744.027 25.442.746.587 -256.997.440 1 



Số vòng quay 

VLĐ 
Vòng 2,31 2,57 0,26 11,25 

Thời gian 1 

vòng quay 

VLĐ 

Ngày 156 140 -16 - 10 

Qua tính toán trên ta thấy: khi doanh thu tăng lên 10% thì nhu 

cầu vốn lưu động bình quân giảm 256.997.440 đồng tương 

ứng với 1%, số vòng quay vốn lưu động tăng lên 0,26 vòng so 

với trước khi thực hiện giải pháp, làm chi thời gian vòng quay 

vốn lưu động giảm 16 ngày.  

Như chúng ta đã biết trong hoạt động kinh doanh luôn 

xảy ra tình trạng các doanh nghiệp chiếm dụng vốn của nhau. 

Đây chính là tình trạng mua bán chịu gây nên tình trạng vốn 

lưu động lưu thông chậm, hệ số vòng quay vốn thấp để tránh 

tình trạng nợ đọng và chống thất thu doanh nghiệp phải có 

những biện pháp cụ thể ví dụ: 

- Đối với những công ty trả chậm, ta có thể tính lãi suất 

ngân hàng nghĩa là giá trị chi trả bằng giá trị hợp đồng nhân 

với lãi suất hiện tại của ngân hàng 

- Đối với những công ty, đại lý trả ngay, tra nhanh có 

thể cho họ hưởng chiết khấu % trên giá trị hợp đồng. 

3.2.2 Giải pháp 2: Tăng việc thu hồi các khoản phải 

thu khách hàng 

3.2.2 Cơ sở của biện pháp 



Hiện tại khoản phai thu khách hàng của công ty là: 

15.629.294.481 đồng trong đó chủ yếu là các khoản nợ là các 

khoản nợ thường xuyên. Doanh nghiệp để cho cá khoản phai 

thu cao có nghĩa là vốn lưu động của doanh nghiệp bị chiếm 

dụng. Chính vì vậy doanh nghiệp phải có những chính sách 

sớm thu hồi công nợ để có thêm vốn đưa vào tái đầu tư. Trong 

điều kiện hiện nay của doanh nghiệp cần nỗ lức tăng nhanh 

vòng quay vốn, giảm thiểu khoản phải thu, rút ngắn kỳ thu 

tiền bình quân cũng như duy trì mối quan hệ tốt với bạn hàng. 

Do vậy cần áp dụng các biện pháp để thu hồi vốn.  

3.2.2.2 Mục tiêu của giải pháp: 

- Giảm khoản vốn bị chiếm dụng 

- Đẩy mạnh thu hồi, tăng vòng quay vốn lưu động 

- Giảm bớt vay ngân hàng, chi phí giao dịch với ngân 

hàng 

Ngoài ra, việc áp dụng chiết khấu, kích thích khách hàng 

thanh toán sớm sẽ giúp doanh nghiệp giảm nguy cơ phát sunh 

các khoản nợ dài hạn, nợ khó đòi 

3.2.2.3 Nội dung của biện pháp 

Đầu tiên doanh nghiệp phải thực hiện một số chính sách 

sau: 

- Các đơn vị trong doanh nghiệp mở số kiểm kê theo dõi 

chi tiết công nợ 



- Có các biện pháp phòng ngừa rủi ro không thanh toán 

- Có chính sách bán hàng chụi đúng đắn cho từng khách 

hàng, chọn lọc khách hàng truyền thống, có uy tín, xem xét 

khả năng thanh toán của khách hàng trên cơ sở hợp đồng kinh 

tế.. 

- Có ràng buộc chặt chẽ trong hợp đồng kinh tế về thanh 

toán, không để khách hàng chiếm dụng vốn của doanh nghiệp. 

-  Doanh nghiệp nên có phần thưởng khuyến khích những 

nhân viên của công ty làm công việc đòi nợ thường xuyên, 

tích cực nhắc nhở và đòi khách hàng thanh toán đúng hẹn một 

cách khéo léo để duy trì mối quan hệ làm ăn lâu dài nhưng vẫn 

đảm bảo vốn của doanh nghiệp không bị chiếm dụng . Phần 

thưởng cho việc đòi nợ là 0,5% khoản thu về. 

Giả sử sau khi thực hiện chính sách thu doanh nghiệp thu 

hồi được 50% số tiền khi đó ta được: 

15.629.294.481 x 50% = 7.814.647.241 

Chi phí để đòi 50% số nợ thường xuyên là: 

7.814.647.241 x 0,5% =39.073.236 

Khoản thu được của biện pháp thu hồi nợ thường xuyên sau 

khi trừ chi phí là 

                     7.814.647.241- 39.073.236 = 7.775.574.005 

3.2.2.4 Hiệu quả của giải pháp 

 Dự tính kết quả thu được 



Bảng 31: Dự tính kết quả thu được 

  

  

Chỉ 

tiêu 

Trước khi thực 

hiện 

Sau khi thực 

hiện 

Chênh lệch 

Δ % Δ 

Phải 

thu 

của 

khách 

hàng 

15.629.294.48

1 

7.853.720.47

6 

7.775.574.00

5 

  

49,7

5 

Khoả

n phải 

thi 

bình 

quân 

12.169.035.04

2 

  

8.281.248.04

0 

3.887.787.00

2 

31,9

4 

Vòng 

quay 

các 

khoản 

phải 

thu 

4,88 7,17 2,29 46,9

3 

Kỳ 

thu 

74 51 -23 31,0

8 



tiền 

bình 

quân 

  

Qua bảng tính hiệu quả trên ta thấy khi thực hiện chính 

sách trên thì doanh nghiệp đã giảm được 7.775.574.005 đồng 

khoản phải thu khách hàng. Lúc đấy làm cho vòng quay khoản 

phải thu khách hàng tăng 2,29 vòng dẫn đến kỳ thu tiền bình 

quân giảm đi 23 ngày so với trước khi chưa thực hiện chính 

sách trên. 

3.2.3 Giải pháp thành lập thêm bộ phận Marketing 

3.2.3.1 Cơ sở của biện pháp 

Ngày nay nền kinh tế thế giới đã phát triển sàng một 

bứơc mới với quy mô toàn cầu, sự chuyển huớng nền kinh tế 

thị trường và cơ chế quản lý đã có những ảnh huởng, tác động 

mạnh mẻ đến nền kinh tế nước ta. Bên cạnh việc đuợc hưởng 

ưu đãi do gia nhập WTO mang lại thì doanh nghiệp của chúng 

ta sẽ phải đối mặt với nhiều kho khăn thử thách hơn. Môi 

trường cạnh tranh khốc liệt này lại càng gay gắt hơn, để có thể 

đứng vững trên thị trường và ngày càng phát triển thì công tác 

marketing phải được đặc biệt chú trọng. 

Đối với doanh nghiệp nào cũng vậy vấn đề quan tâm đầu 

tiên là tăng lợi nhuận, Công ty Cổ phần thương mại và đóng 

tàu Đại Dương cũng luôn mong muốn có thể tăng lượng sản 



phẩm tiêu thụ để tăng doanh thu từ đó dẫn đến tăng lợi nhuận. 

Để thực hiện được điều này thì công ty cần phải tăng cuờng 

công tác nghiên cứu thị trường, công việc này thực hiện thông 

qua các hoạt động thu thập, phân tich, đánh giá các tư liệu để 

tìm ra thông tin cần thiết cho hoạt động sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp nhằm đưa ra những biện pháp để tiêu thụ và 

mở rộng thị trường có hiệu quả. 

Hơn nữa công ty Cổ phần thương mại và đóng tàu Đại 

Dương là doanh nghiệp vừa thương mại vừa sản xuất nên công 

tác marketing lại càng quan trọng. Để có thể thúc đẩy số lượng 

tiêu thụ, để có thể đuợc nhiều đối tác và khách hàng biết đến 

rất cần đến công tác marketing. Hiện nay công ty vẫn chưa có 

bộ phận marketing và để thực hiện tốt công tác nghiên cứu và 

mở rộng thị trưòng thì doanh nghiệp cần phải thực hiện thành 

lập một bộ phận marketing. 

3.2.3.3 Nội dung của giải pháp 

Số lượng lao động trong công ty là rất quan trọng vì vậy 

khi thành lập thêm một phòng ban mới cần chú trọng đến số 

lượng lao động sao cho là thấp nhất nhưng lại đạt hiệu quả cao 

nhất, điều này sẽ đảm bảo cho mục tiêu của công ty kà chỉ 

tuyển thêm lao động khi cần thiết. 

        Sơ đồ cơ cấu tổ chức bộ phận phòng marketing: 

  



Trưởng bộ phận 

Bộ phận chức năng 

Bộ phận tác nghiệp 

  
Nghiên cứu thị trường 

Soạn thảo chiến lược Marketing 
Xây dựng chương trình Marketing 

Tổ chức thực hiện sát các hoạt động về sản phẩm 
Tổ chức mạng lưới dịch vụ kèm theo 

Tuyên truyền quảng cáo 

  

  

                    Dự kiến nhân sự bộ phận marketing 

Dự kiến nhân sự bộ phần markting gồm 7 thành viên 

trong đó mỗi bộ phần một người giữ chức vụ trưởng bộ phận 

và các thành viên còn lại đóng vai trò trợ lý có nhiệm vụ thu 

thập, xử lý thông tin tìm kiếm. Do đặc thù kinh doanh của 

công ty nên nếu có một sự vụ nào đó ở bộ phần marketing thì 

bộ phận có thể duy động nhân viên ở các phòng ban khác 

trong công ty như phòng: kinh doanh, kế hoạch… 

 Bảng 32: Cơ cấu tổ chức 

STT Chức danh Số 

người 

1 Trưởng bộ phận 1 

2 Nghiên cứu thị trường 
  

1 

3 Soạn thảo chiến lược Marketing 
  

1 

4 Xây dựng chương trình Marketing 
  

1 

5 Tổ chức thực hiện sát các hoạt động về 

sản phẩm 
  

1 



6 Tổ chức mạng lưới dịch vụ kèm theo 
  

1 

7 Tuyên truyền quảng cáo 1 
  

                    Nhiệm vụ của Bộ phận marketing là cung cấp 

cho doanh nghiệp các thông tin cần thiết về: 

-                     Mức độ cạnh tranh của công ty trên thị trường 

-                     Dự báo nhu cầu thị trường 

-                     Các nhãn hiệu và sản phẩm các khách hàng ưa 

chuộng 

-                     Tổng hợp và đưa ra các chính sách marketing trong 

thời gian tới 

                    Chi phí của biện pháp 

Ta giả sử trong năm 2009 doanh nghiệp sẽ thành lập một bộ 

phận marketing có 4 người và ước tính doanh thu sẽ tăng 10% 

so với năm 2008 

Những khoản chi phí trong việc thành lập phòng 

marketing 

                    Chi phí đầu tư ban đầu 

-                     4 bộ bàn ghế: 4 x 1000.000 = 4.000.000 đồng 

-                     2 bộ máy vi tính: 3 x 7.500.000 = 22.500.000 đồng 

  

-                     2 tủ tài liệu: 2 x 1.500.000 = 3.000.000 đồng 

-                     Máy in: 2.000.000 đồng 

                    Chi phí tháng 

-                     Điện thoại bàn: 1.000.000 đồng/tháng 



-                     Giấy tờ, mực in: 350.000đ/ tháng  

-                     Chi phí cho 7 người là: 7 x 2.500.000=17.500..000 

đồng 

-                     Chi phí đào tạo : Trưởng bộ phận có thể được tuyển 

những người có khả năng về kinh doanh tiếp thị trong các 

phòng ban trong công ty hoặc tuyển dụng bên ngoài, các nhân 

viên thi tuyển sau và cho đi đào tạo ngắn hạn với chi phí là 

80.000/ngày/ người: 6 x 80.000x 26 =12.480.000 đồng 

-                     Như vậy tổng chi phí: 19.375.000 đồng/tháng 

-                     Ngoài ra doanh nghiệp còn mất 12.480.000 đồng 

cho chi phí đào tạo tháng đầu 

3.2.3.4 Dự kiến kết quả thực hiện: 

Bảng 33: dự kiến kết quả thực hiện sau biện pháp 

      Đvt:  đồng 

Chỉ tiêu Trước khi 

thực hiện 

Sau khi thực 

hiện 

Số tiền % 

Doanh 

thu 

59.384.530.6

62 

65.322.983.7

28 

5.938.453.0

66 

10 

Lợi 

nhuận từ 

HĐSXK

D 

968.123.581 

  

2..727.630.44

7 

  

1.759.506.8

66 

  

181,7

4 

LNST  697.048.978 1.963.893.92

2 

995.770.341 142,8
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Qua bảng dự kiến trên ta thấy nếu lập thêm bộ phận 

marketing mới sẽ thúc đẩy được việc tiêu thụ sản phẩm , 

doanh thu tăng 5..938.453.066  đồng và lợi nhuận sau thuế 

tăng lên 995.770.341 đồng so với trước khi thực hiện. 

Như vậy việc thành lập thêm phòng marketing sẽ giúp 

doanh nghiệp thu hút được nhiều khách hàng, từ đó thương 

hiệu của công ty sẽ càng được mở rộng và có uy tín đồng thời 

tạo thêm việc làm cho người lao động và đặc biệt tăng doanh 

thu, lợi nhuận cho công ty 
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